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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. ĐOÀN MINH PHỤNG. Lập trình Python / Đoàn Minh Phụng. - H. : Khoa học 

Kỹ thuật, 2022. - 198tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lập trình Python, cài đặt Python và các phần mềm liên quan. 

Bàn về những vấn đề cơ bản của lập trình Python như cấu trúc lặp, kiểu dữ liệu chuỗi... 

+ Môn loại: 005.13 / L123TR 

- Phòng Đọc: DL 20828 

- Phòng Mượn: MD 10050-10051 
 

2/. TRẦN ĐÌNH BA. Đằng sau mặt báo : Hồi ký chân dung báo chí Việt Nam buổi 

ban đầu đến 1945 / Trần Đình Ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 535tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những ghi chép, những mảnh ký ức rời rạc về báo chí, những bài 

viết từ báo chí ghép lại để nói về những tờ báo cụ thể. 

+ Môn loại: 070.409597 / Đ116S 

- Phòng Đọc: DL 20902 

- Phòng Mượn: MH 14083-14084 
 

3/. TRẦN NHẬT VY. Chuyện nghề báo, nhà báo Sài Gòn thuở ban đầu / Trần 

Nhật Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể lại những vui buồn, khó khăn của nghề báo và những sự kiện lịch sử 

của nghề báo Sài Gòn xưa và nay. 

+ Môn loại: 079.59779 / CH527NGH 

- Phòng Đọc: DV 61543 

- Phòng Mượn: MH 13854-13855 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

4/. VALENTINE VŨ. Màu sắc theo phong thuỷ Đông Tây : Ứng dụng màu sắc 

trong thời trang và cuộc sống / Valentine Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 174tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hồ Anh Vũ 

Tóm tắt: Trình bày sự dung hoà của khía cạnh vật chất gần gũi nhất của con người 

- trang phục - với phương pháp áp dụng màu sắc thời trang dựa trên nền tảng phong 

thuỷ và tử vi. 

+ Môn loại: 133.3 / M111S 

- Phòng Đọc: DL 20733 

- Phòng Mượn: MH 13940-13941 
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5/. REGISTER, JAKE. Chiêm tinh học ứng dụng : Chỉ dẫn và khám phá sự tương 

hợp của các chòm sao trong mọi mối quan hệ / Jake Register; Huy Nguyễn dịch. - H.: 

Thanh niên, 2021. - 397tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Astrology for relationships 

Tóm tắt: Giới thiệu về tác động của các chòm sao khi lần lượt ở các vị trí cung 

Mặt Trời, cung Mặt Trăng và cung Mọc, về tính cách, suy nghĩ của chính mình cũng 

như những người xung quanh, từ đó có những ứng xử phù hợp và kết nối sâu sắc hơn 

với họ. 

+ Môn loại: 133.5 / CH304T 

- Phòng Đọc: DV 61564 
 

6/. NGUỴ TRI SIÊU. Tâm lý học - Giải mã qua góc nhìn điện ảnh / Nguỵ Tri Siêu; 

Long Trung dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 287tr.; 24cm 

Tóm tắt: Từ những bộ phim quen thuộc khai mở để làm rõ nhiều sự thật về tâm lý 

con người, giải mã những câu chuyện đời thường nhưng không phải ai cũng thực sự 

hiểu rõ. Sự kết hợp tài tình giữa tâm lý học và điện ảnh cùng lối dẫn chuyện hài hước, 

thú vị, quan điểm độc lạ, sâu sắc sẽ mở ra cho độc giả một bầu trời kiến thức đầy màu 

sắc. 

+ Môn loại: 150 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 20901 

- Phòng Mượn: MH 14081-14082 
 

7/. MOTOFUMI FUKAHORI. Toàn thư tâm lý học / Motofumi Fukahori; Phương 

Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 348tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự khai sinh và chặng đường phát triển của tâm lý học; Cơ 

chế não bộ và tri giác; Tâm lý học về trí thông minh và việc học tập; Tâm lý học về cảm 

xúc và nhu cầu; Nhìn thấu tính cách qua tâm lý học; Tâm lý học phát triển tập trung vào 

"cuộc đời một con người"; Tâm lý học xoay quanh nam giới và nữ giới... 

+ Môn loại: 150 / T406TH 

- Phòng Đọc: DV 61686 

- Phòng Mượn: MH 14034-14035 
 

8/. BRUNER, JEROME. Những thế giới trong tâm trí / Jerome Bruner; Hoàng 

Hưng dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1 đối lập hai phương thức tư duy (tư duy hệ hình 

hay logic, khoa học và tư duy tự sự). Phần 2 bàn về thế giới quan kiến tạo luận: Không 

có một thế giới có nghĩa được cho sẵn “ở ngoài kia”, mà thực sự nó được xây dựng (kiến 

tạo) bởi tâm trí con người. Phần 3 về những liên can của tư tưởng trên với giáo dục và 

văn hoá nói chung. 
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+ Môn loại: 150.19 / NH556TH 

- Phòng Đọc: DV 61549 

- Phòng Mượn: MH 13870-13871 

 

9/. COPE, ANDY. Tôi xuất chúng: Tâm lý học tích cực cho người trẻ / Andy Cope, 

Andy Whittaker; Dung Keil dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 236tr.; 20cm. - (Being - Tủ sách 

Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Be brilliant everyday 

Tóm tắt: Sách không đưa ra lời khuyên để giúp bạn trở nên tích cực hơn hay hoàn 

hảo hơn, thay vào đó là dẫn dắt bạn khám phá con người bên trong của chính mình thông 

qua tâm lý học tích cực và vật lý lượng tử. 

+ Môn loại: 150.1 / T452X 

- Phòng Đọc: DV 61689 

- Phòng Mượn: MH 14042-14043 
 

10/. TRƯƠNG MANH. Từ IQ đến EQ : Nắm bắt thành công qua trí tuệ cảm xúc / 

Trương Manh; Bùi Thanh Thuý dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những kĩ năng cơ bản để vận dụng có hiệu quả chỉ số cảm xúc 

của bản thân để xử lý tình huống trong thực tế, giúp bạn thành công trong giao tiếp, có 

được những mối quan hệ tốt. 

+ Môn loại: 152.4 / T550-I 

- Phòng Đọc: DV 61668 

- Phòng Mượn: MH 13995-13996 

 

11/. MUCHA, LAURA. Bạn là ai khi bạn yêu : Giải mã tình yêu dưới góc nhìn 

khoa học / Laura Mucha; Dịch: Hường Nguyễn, Cỏ Mùa Thu. - H. : Thế giới, 2022.  

494tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện chứa đựng suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống 

với nhiều đề tài từ ngoại tình cho đến hẹn hò thời công nghệ... từ đó giúp bạn có thể 

lắng lại để tìm ra giải đáp cho những vấn đề của chính mình. 

+ Môn loại: 152.4 / B105L 

- Phòng Đọc: DV 61675 

- Phòng Mượn: MH 14005 
 

12/. HUY ĐỨC. Hiểu tâm lý rành tâm ý / Huy Đức. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 

342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích việc lựa chọn bạn đời dựa theo góc nhìn tâm lý học về thời 

điểm kết hôn, lý do rung động, chữa lành tổn thương quá khứ, lựa chọn hoà hợp cùng 

với người bạn đời và những câu chuyện thực tế. 

+ Môn loại: 152.4 / H309T 

- Phòng Đọc: DV 61667 

- Phòng Mượn: MH 13993-13994 
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13/. HOA DƯƠNG. Không tức giận, bạn đã thắng / Hoa Dương; Tuyết Mai dịch. 

- H. : Thế giới, 2021. - 327tr.; 20cm. - (Being - Tủ sách Kỹ năng) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng xử lý khi đối diện với tình huống bất trắc, đi 

sâu vào từng ngóc ngách cảm xúc, thấu rõ mọi nấc thang của cơn giận để tìm ra điểm 

cân bằng cho tâm trạng, xoay chuyển thái độ và mài giũa khả năng kiềm chế cảm xúc, 

trở thành viên kim cương quý giá dưới những áp lực cuộc đời. 

+ Môn loại: 152.4 / KH455T 

- Phòng Đọc: DV 61662 

- Phòng Mượn: MH 13981-13982 

 

14/. SWATRIDGE, COLIN. Cẩm nang tư duy phản biện & lập luận hiệu quả / 

Colin Swatridge; Nguyễn Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 351tr.; 23cm 

Tên sách nguyên bản: Oxford guide to effective argument & critical thinking 

Tóm tắt: Sách đưa bạn từng bước vào nghệ thuật lập luận, từ suy tư về viết cái gì 

và viết làm sao, cho đến làm cách nào có thể củng cố các khẳng quyết của bạn và làm 

sao đi đến một kết luận vững chắc. Cho ta lời khuyên dễ dàng thực hiện theo khi đánh 

giá lập luận của những người khác và trình bày những lập luận hiệu quả của chính bạn. 

+ Môn loại: 153.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20735 

- Phòng Mượn: MH 13944-13945 
 

15/. HYATT, MICHAEL. Rèn luyện tâm lý tập trung / Michael Hyatt; Hải Yến 

dịch. - H. : Công thương, 2020. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một hiệu suất để chúng ta thay đổi tư duy gốc rễ, từ đó nâng 

cao độ tập trung, loại bỏ gánh nặng dư thừa và dồn năng lượng cho những nhiệm vụ giá 

trị. Đây là nền tảng để bạn thực hiện một cuộc cách mạng về hiệu suất, hướng tới sự 

thành công bền vững trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.7 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 61554 

- Phòng Mượn: MH 13882-13883 
 

16/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Sống và khát vọng : Cuộc đời có một bầu trời, còn ta 

có một đôi cánh / Trần Đăng Khoa. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 318tr.; 24cm 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện buồn vui trong quá trình đi tìm một hướng đi 

để phát triển sự nghiệp của tác giả, nhằm chia sẻ với bạn đọc về kinh nghiệm sống, kĩ 

năng tư duy, khát vọng vươn lên và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.8 / S455V 

- Phòng Mượn: MH 13954 
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17/. ROSS, ELISABETH KÜBLER. Bài học cuộc sống = Life lessons / Elisabeth 

Kübler Ross, David Kessler; Phi Yến dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mang đến cho chúng ta sự thật về những nỗi sợ, mất mát và hy vọng, các 

mối quan hệ và trên hết là sự vĩ đại của bản ngã đích thực bên trong mỗi con người, giúp 

chúng ta chạm đến tất cả những gì chúng ta có thể trở thành và sống trọn vẹn từng 

khoảnh khắc trong cuộc đời của chính mình. 

+ Môn loại: 158 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 61680 

- Phòng Mượn: MH 14020-14021 
 

18/. YOO EUN JUNG. Không ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi bạn cho phép: 

Gửi đến bạn, người đang vì người khác mà lãng quên bản thân / Yoo Eun Jung; Sun Tzô 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các vấn đề thường gặp phải trong cuộc sống, đưa ra các liệu pháp 

giúp gỡ bỏ những vướng mắc trong lòng, bình tâm bước và nỗ lực không ngừng vì 

những điều bản thân mong muốn đạt được. 

+ Môn loại: 158 / KH455A 

- Phòng Đọc: DV 61683 

- Phòng Mượn: MH 14028-14029 
 

19/. CANFIELD, JACK. Mãi mãi là yêu thương / Jack Canfield, Mark Victor 

Hasnen; First News dịch. - Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: A cup of chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, những lời nhắn nhủ và những vấn đề xoay quanh 

cuộc sống được phân tích để bạn đọc áp dụng, vượt qua những khó khăn trong cuộc 

sống để đi đến thành công. 

+ Môn loại: 158 / M103M 

- Phòng Mượn: MH 13890-13891 

 

20/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Tuổi trẻ mà tôi đã sống / Nguyễn Ngọc Sơn. - H.: 

Văn học, 2022. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những lời khuyên, kĩ năng cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên 

vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường thực hiện ước mơ, khát vọng và hoài bão, sáng suốt 

và khôn ngoan trước mọi sóng gió cuộc đời. 

+ Môn loại: 158 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 61682 

- Phòng Mượn: MH 14024-14025 
 

21/. TÔ MẠN. Trí thông minh của sự tinh tế / Tô Mạn; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 244tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giá trị trong cuộc sống về đối nhân xử thế, tình 

yêu, hôn nhân, bạn bè và công việc để có được cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158 / TR300TH 

- Phòng Đọc: DV 61678 

- Phòng Mượn: MH 14016-14017 
 

22/. ÔN ĐÔNG. Trong thế giới lạnh lẽo này, mong bạn vẫn ấm áp như thuở ban 

đầu / Ôn Đông; Mai Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 212tr.; 21cm 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện của bản thân tác giả mong có thể truyền tải năng 

lượng tích cực đến mọi người, tiếp tục lương thiện, thật thà, chung sống hoà thuận với 

thế giới này, vẫn có thể giữ vững trái tim thuở ban sơ, vẫn mãi ấm áp như lúc ban đầu. 

+ Môn loại: 158 / TR431TH 

- Phòng Đọc: DV 61681 

- Phòng Mượn: MH 14022-14023 
 

23/. TRẦN YẾN Y. 30 phương thức giúp bạn không gục ngã trước áp lực / Trần 

Yến Y; Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 239tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn luôn có suy nghĩ tích cực giảm bớt 

những áp lực trong cuộc sống để tự tin sống tích cực vượt khỏi vùng an toàn, thể hiện 

bản thân, tận hưởng hành trình và gặt hái thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 61691 

- Phòng Mượn: MH 14048-14049 

 

24/. HOÀNG MY. Bạn hãy sống lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc / Hoàng 

My biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày trạng thái tâm lý giúp con người học cách lương thiện, nghĩ 

cho người khác, nhẫn nhịn, chân thành, học cách từ chối, khiếm tốn, giữ gìn tính trung 

thực, mạnh mẽ bảo vệ bản thân, biết cách giành lấy cơ hội thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / B105H 

- Phòng Đọc: DL 20807 

- Phòng Mượn: MH 13963-13964 
 

25/. ĐĂNG THIÊN. Bạn sẽ sống ra sao những ngày tháng tiếp theo? / Đăng Thiên. 

H. : Văn học, 2022. - 167tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày và đưa ra phương thức, biện pháp giúp con người biết cách 

dùng hết sức lực để biến cuộc đời trở nên tốt đẹp, thực sự tận hưởng trong tương lai 

chính là cống hiến hết mình cho hiện tại. 

+ Môn loại: 158.1 / B105S 

- Phòng Đọc: DL 20804 

- Phòng Mượn: MH 13957-13958 
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26/. DIÊM HIỂU VŨ. Chủ động trong thế giới bị động / Diêm Hiểu Vũ ; Cầm Xu 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 212tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp bạn có thể học cách nắm chắc quyền chủ 

động trong cuộc sống, bạn chỉ có thể hạnh phúc với những gì bạn thuộc về và bạn chỉ 

có thể thành công hạnh phúc theo chính cách mà bạn cố gắng vì chính bản thân mình, 

không theo một quy chuẩn nào hết. 

+ Môn loại: 158.1 / CH500Đ 

- Phòng Đọc: DV 61677 

- Phòng Mượn: MH 14014-14015 
 

27/. HOÀNG CHÍ KIÊN. Đừng để sự mẫn cảm làm hại bạn / Hoàng Chí Kiên; 

Thảo Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tại sao bạn luôn để tâm đến sắc mặt và suy nghĩ của người khác? Tại 

sao lúc nào bạn cũng lo được mất, thiếu sự tự tin? Thủ phạm gây ra những điều này 

chính là sự mẫn cảm. Cuộc sống như vậy, chẳng phải rất mệt mỏi sao? Hãy mở rộng 

tâm trí và trái tim mình, hãy tin rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng trục xuất "sự mẫn 

cảm", kiểm soát cảm xúc của bản thân, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 61666 

- Phòng Mượn: MH 13989-13990 
 

28/. THU PHƯƠNG. Hoặc bạn xuất chúng, hoặc bạn vô dụng / Thu Phương biên 

soạn. - H. : Văn học, 2022. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những tình huống khó khăn trong công việc thường ngày của 

nhân viên đang mắc kẹt trong việc tìm ra ý nghĩa để phát triển bản thân, nhằm biến họ 

thành người kỳ tài xuất chúng, tìm được vị trí công việc của mình và có sự nghiệp thành 

công. 

+ Môn loại: 158.1 / H413B 

- Phòng Đọc: DL 20806 

- Phòng Mượn: MH 13961-13962 
 

29/. DU MẪN HỒNG. Mong thanh xuân không phụ ước mơ / Du Mẫn Hồng; Phan 

Lưu Ly dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên dành cho tuổi trẻ, duy trì khát vọng những ngày 

thơ bé với niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai. 

+ Môn loại: 158.1 / M431TH 

- Phòng Mượn: MH 13997-13998 
 

30/. HOÀNG MY. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai thay bạn kiên cường / Hoàng My 

biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 157tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số tình huống và phương pháp ổn định tâm lý giúp con 

người rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm từ mỗi lần đau khổ, trở nên mạnh mẽ vượt qua 

mọi khó khăn trong cuộc sống một cách kiên cường. 

+ Môn loại: 158.1 / N259B 

- Phòng Đọc: DL 20805 

- Phòng Mượn: MH 13959-13960 
 

31/. HOISINGTON, TJ. Nghĩ được là làm được = If you think you can : 13 quy 

luật chi phối thành công / TJ Hoisington; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 quy luật giúp bạn dễ dàng đập vỡ các rào cản, khi có thể 

kết hợp chúng cùng sức mạnh tinh thần, niềm tin mãnh liệt và cam kết đến tận cùng, 

thành công chắc hẳn đã ở ngay trước mắt bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH300Đ 

- Phòng Đọc: DV 61546 

- Phòng Mượn: MH 13864-13865 

 

32/. CÔ MIÊU 2D. Nhắm đúng mục tiêu, chọn đúng điểm đến : Bí quyết kiến tạo 

sự nghiệp và tương lai vững chắc / Cô Miêu 2D; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 390tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Điền Thanh Thanh 

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề trong cuộc sống, trong công việc và cách đối nhân 

xử thế nhằm chia sẻ bí quyết rèn luyện yếu tố cốt lõi để tạo dựng sự nghiệp, làm thế nào 

để có một tương lai vững chắc, tiến bước nhanh trên con đường thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / NH114Đ 

- Phòng Đọc: DV 61687 

- Phòng Mượn: MH 14036-14037 
 

33/. POMNYUN. Như bây giờ vẫn ổn / Pomnyun; Hà Hương dịch. - H. : Dân trí, 

2021. - 255tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, những lời chia sẻ bình dị của Đại sư về những 

người đang cảm thấy chán nản, tự ti với năng lực, ngoại hình hay tính cách của mình 

bởi sự kỳ vọng quá to lớn vào bản thân và có chút hư ảo, giúp nhìn nhận hiện thực như 

những gì vốn có, buông bỏ được những phiền não. 

+ Môn loại: 158.1 / NH550B 

- Phòng Mượn: MH 14105-14106 
 

34/. LÊ HUY KHOA. Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày : Sách 

đào tạo kỹ năng sống / Lê Huy Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sưu tầm những tri thức gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện được rút từ 

những trải nghiệm của rất nhiều thế hệ với 4 chủ đề: Xây dựng các mối quan hệ trong 
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cuộc sống; Tình yêu và hôn nhân - cuộc sống gia đình; Phát triển bản thân và ứng xử 

thân thiện nhằm mang lại cho bạn động lực, sức mạnh, giải pháp để tâm hồn, cuộc sống 

trở nên thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556K 

- Phòng Đọc: DV 61565 

- Phòng Mượn: MH 13914-13915 
 

35/. TIÊN ALIEN. Soi mình trong thế giới muôn hình / Tiên Alien. - H. : Thế giới, 

2021. - 258tr.; 20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư và những lời khuyên trong cuộc sống về 

sức khoẻ, tinh thần, các mối quan hệ, nỗi buồn khổ, thiền và tản mạn của cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / S428M 

- Phòng Mượn: MH 13987-13988 
 

36/. THÁI LAN. Sống cuộc đời thật chill / Thái Lan; Thu Phương dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết thể hiện sự cảm nhận của tác giả về cuộc sống, giúp 

cho bạn đọc nhận ra hạnh phúc có được không phụ thuộc vào vật ngoài thân như tiền 

tài, danh vọng mà nằm ở cảm giác thoả mãn trong lòng, cách tận hưởng mọi niềm vui 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / S455C 

- Phòng Mượn: MH 14026-14027 
 

37/. HART, JOLENE. Thắp sáng chính mình : Tư duy tích cực mới mang đến niềm 

vui đích thực / Jolene Hart; Đinh Thuý Hà dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 243tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Ignite your light: A sunrise to moonlight guide to feeling 

joyful, resilient and lit from within 

Tóm tắt: Giới thiệu về các nguồn năng lượng trong mỗi cá nhân, tìm kiếm tài 

nguyên mang tới niềm vui, sự chữa lành và nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày thông 

qua các hoạt động, thực đơn dinh dưỡng lúc bình minh, ban ngày, hoàng hôn, ban đêm. 

+ Môn loại: 158.1 / TH117S 

- Phòng Đọc: DL 20898 

- Phòng Mượn: MH 14079-14080 
 

38/. RANI SHAH. Triết lý từ những điều tầm thường / Rani Shah; Minh hoạ: 

Gemma Correll; Thu An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 166tr. : Hình vẽ; 20cm. - (Tủ 

sách: Chữa lành) 

Tên sách tiếng Anh: Wisdom from a humble jellyfish: And other self-care rituals 

from nature 

Tóm tắt: Chọn lọc những kiến thức thú vị nhất về bản năng sinh tồn và hành vi 

của loài lười, tôm, chuồn chuồn, hoa hướng dương và nhiều sinh vật khác trong tự nhiên 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

10 
 

để liên hệ thành những bài học quan trọng cho loài người như luôn hướng về phía mặt 

trời, thư giãn và thả mình theo dòng chảy, luôn tò mò và học hỏi... 

+ Môn loại: 158.1 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 61661 

- Phòng Mượn: MH 13979-13980 
 

39/. CHOI KWANGHYUN. Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về / 

Choi Kwanghyun; Minh Thuỳ dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn tìm hiểu những trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng như 

thế nào đến cuộc sống của một con người và tổn thương hoạt động theo nguyên lý ra 

sao. Hy vọng sách có thể giúp mọi người có một cuộc sống độc lập và tự do, đồng thời 

trở thành một mảnh ký ức ấm áp giúp bạn có thể gặp gỡ và làm hoà với đứa trẻ bên 

trong đầy tổn thương đang nép mình ở nơi sâu thẳm trong trái tim. 

+ Môn loại: 158.1 / TR431M 

- Phòng Mượn: MH 14046-14047 
 

40/. NOBUO SUZUKI. Wabi Sabi - Chấp nhận những khiếm khuyết, sống cuộc 

đời an nhiên / Nobuo Suzuki; Trịnh Dung dịch. - H. : Văn học, 2021. - 156tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Wabi Sabi for everyday life 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ và hoàn thiện bản thân theo cách riêng, sống chan hoà với 

tự nhiên, tìm lại được sự hoà hợp sâu trong nội tâm và từng bước phát triển bản thân 

trên những gì đã có, cách mạng hoá mọi khía cạnh của đời sống, sáng tạo hơn và nhạy 

cảm hơn với cái đẹp. 

+ Môn loại: 158.1 / W100S 

- Phòng Đọc: DV 61768 

- Phòng Mượn: MH 14103-14104 
 

41/. SMITH, MICHAEL. Gột rửa âu lo tự do tâm trí : 100 bài thực hành căn bản 

để tìm về an lạc / Michael Smith; Vũ Hương Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021.    

254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp thiền chánh niệm, giúp xoa dịu tâm trí, cảm xúc 

và thân thể. Từ đó, gột rửa âu lo và đạt tới tự do tâm trí, cho phép bạn tận hưởng cuộc 

sống này càng viên mãn, hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / G458R 

- Phòng Mượn: MH 14038-14039 

 

42/. LÝ THẾ CƯỜNG. Ám ảnh sợ xã hội : Chạy trốn hay đối mặt / Lý Thế Cường; 

Bùi Thanh Thuý dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một cái nhìn tổng quát, kết hợp lý thuyết với thực tế nghiên 

cứu, phân tích hội chứng ám ảnh sợ xã hội theo nhiều khía cạnh và tình huống; Từ đó, 

giải thích một cách khoa học và dễ hiểu, giúp bạn tìm được cách đối phó với giao tiếp 
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xã hội cũng như tiếp thêm động lực giúp bạn dũng cảm vượt qua những nỗi sợ hãi và 

luôn tự tin đối mặt với cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.2 / A104A 

- Phòng Đọc: DV 61690 

- Phòng Mượn: MH 14044-14045 
 

43/. URY, WILLIAM. Lời từ chối hoàn hảo : Cách nói không mà vẫn nhận được 

sự đồng thuận / William Ury; Dịch: Nguyễn Thoa.... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Công 

thương, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of a positive no: How to say no and still to yes 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để chúng ta đưa ra lời từ chối tích 

cực trong cuộc sống nhưng không ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. Hướng 

dẫn cách từ chối mà vẫn có được sự đồng thuận của mọi người. 

+ Môn loại: 158.2 / L462T 

- Phòng Đọc: DV 61670 

- Phòng Mượn: MH 14001-14002 

 

44/. KIM MI KYUNG. Người vợ biết ước mơ sẽ trẻ mãi không già : Cuốn sách 

phải đọc để có hôn nhân hạnh phúc / Kim Mi Kyung; Hà Hương dịch. - H. : Thế giới, 

2021. - 324tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Have a dream and stay young 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, phương pháp giúp người vợ biết nuôi dưỡng 

ước mơ, biết vun đắp cho cuộc sống hôn nhân để giữ mối quan hệ vợ chồng luôn gắn 

bó, sẻ chia và luôn đồng hành trong cuộc sống vợ chồng để có một tương lai luôn tốt 

đẹp và giúp bạn có thêm nhiều kỹ năng mới trong việc giữ gìn và vun đắp hạnh phúc 

gia đình. 

+ Môn loại: 158.2 / NG558V 

- Phòng Mượn: MH 13983-13984 
 

45/. COHEN, HERB. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì / Herb Cohen; Nguyễn 

Vũ Thành, Minh Khôi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Công thương, 2022. - 364tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You can negotiate anything 

Tóm tắt: Trình bày những yếu tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán 

chủ yếu và đưa ra những ví dụ minh hoạ thú vị và thiết thực cho những hoàn cảnh khác 

nhau, đề xuất những giải pháp xử lý mềm dẻo, tế nhị nhưng hiệu quả mỗi tình huống 

hay xung đột. 

+ Môn loại: 158 / B105C 

- Phòng Đọc: DV 61676 

- Phòng Mượn: MH 14012-14013 
 

46/. PARK JONGSEOK. Đừng vội vã làm gì, mệt thì cứ nghỉ đi / Park Jongseok; 

Hà Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 264tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm nhiều lời khuyên bổ ích và giải đáp thắc mắc về tâm lý học “nói 

trúng nỗi lòng” dành cho những ai đang băn khoăn mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158.7 / Đ556V 

- Phòng Đọc: DV 61688 

- Phòng Mượn: MH 14040-14041 
 

47/. WEEKS, MARCUS. Ơn giời, Nietzsche trả lời : Lời khuyên từ những triết gia 

hàng đầu / Marcus Weeks; Hoàng Dung dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 280tr.; 21cm.    

(Tên sách tiếng Anh: What would Nietzsche do?) 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của các triết gia nổi tiếng nhất trong lịch sử về 

những vấn đề cấp thiết thường ngày như: Các mối quan hệ, công việc, đời sống, giải trí 

và quan điểm chính trị, nhằm giúp bạn đọc có nhiều lựa chọn để suy ngẫm, học được 

cách sống một cuộc sống đích thực. 

+ Môn loại: 170 / Ơ464GI 

- Phòng Đọc: DV 61669 

- Phòng Mượn: MH 13999-14000 
 

48/. KENNY, ANTHONY. Làm triết với cây búa của Wittgenstein / Anthony 

Kenny; Trần Đình Thắng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 403tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Wittgenstein 

Tóm tắt: Giới thiệu về tư tưởng của Wittgenstein, từ những tác phẩm sớm nhất 

cho đến những tác phẩm sau cùng của ông. Triết học đưa ra một thuyết đơn siêu hình, 

thuyết mô hình về chất, siêu hình học của thuyết đơn logic, tư duy và ý nghĩa, cấu trúc 

hình thức của logic ký hiệu. 

+ Môn loại: 193 / L104TR 

- Phòng Đọc: DV 61735 
 

49/. MAI K ĐA. Lược sử triết học Nga : Sách chuyên khảo / Mai K Đa, Dương 

Quốc Quân, Lê Thị Tuyết. - Xuất bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

- 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích khái quát và hệ thống hoá những nội dung cơ bản của giai đoạn 

hình thành triết học Nga từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII; Sự phát triển của lịch sử triết học 

Nga trong thế kỷ XVIII - XIX, thế kỷ XX; Sự hình thành và phát triển của triết học Xô 

Viết và nhận diện các khuynh hướng nghiên cứu triết học ở nước Nga giai đoạn hậu Xô 

Viết. 

+ Môn loại: 197 / L557S 

- Phòng Đọc: DV 61542 

- Phòng Mượn: MH 13853 
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200. TÔN GIÁO 
 

50/. NGUYỄN QUỐC TUẤN. Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam/ 

Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 390tr.; 24cm. - (Tủ sách Di sản 

Văn hoá Việt Nam) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng và các tôn giáo 

cụ thể, khảo cổ học tôn giáo. 

+ Môn loại: 200.9597 / T454GI 

- Phòng Đọc: DL 20903 

- Phòng Mượn: MH 14085-14086 

 

51/. VUJICIC, NICK. Sống cho điều ý nghĩa hơn / Nick Vujicic; Nguyễn Bích Lan 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr.; 

21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Limitless - Devotions for a ridiculously good life 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc đời 

của chính mình - Chàng trai diệu kỳ Nick Vujicic, để có được niềm tin, sự hy vọng và 

sống có ý nghĩa theo tinh thần của Đạo Kitô. 

+ Môn loại: 242 / S455CH 

- Phòng Đọc: DV 61544 

- Phòng Mượn: MH 13860-13861 
 

52/. VUJICIC, NICK. Cuộc sống không giới hạn = Life without limits : Câu chuyện 

diệu kỳ của chàng trai đặc biệt nhất hành tinh / Nick Vujicic; Bích Lan dịch. - Tái bản 

lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 407tr.; 21cm. - (Hạt 

giống tâm hồn) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và 

chinh phục ước mơ của Nick Vujicic để sống có ý nghĩa theo tinh thần của Đạo Kitô. 

+ Môn loại: 248.8 / C514S 

- Phòng Đọc: DV 61545 

- Phòng Mượn: MH 13862-13863 
 

53/. THÍCH NHẤT HẠNH. Đạo Bụt nguyên chất / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2020. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 16 bài kinh rất nguyên chất, cổ xưa về văn và về nghĩa được Bụt 

nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ108B 

- Phòng Mượn: MH 13906-13907 
 

54/. DOÃN CHÍNH. Veda - Upanishad: Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ: 

Sách tham khảo / Doãn Chính chủ biên. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2022. - 727tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Tài liệu chia làm 2 phần: Phần 1 giới thiệu bộ kinh Veda; Phần thứ 2 giới 

thiệu kinh Upanishad. Với mỗi bộ kinh, các tác giả đều giới thiệu khái quát về niên đại, 

nguồn gốc, kết cấu nội dung cơ bản và sau đó là toàn bộ nội dung của kinh văn gốc được 

biên dịch, dịch chú giải. Ngoài ra cuốn sách có thêm phần từ vựng, giúp bạn đọc nắm 

một cách cơ bản một số từ, khái niệm cổ được sử dụng trong tài liệu. 

+ Môn loại: 294.50954 / V201U 

- Phòng Đọc: DL 20799 

- Phòng Mượn: MH 13946-13947 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

55/. Lời nói làm nên cổ tích : Những câu chuyện có thật về sức mạnh của tình yêu 

thương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 20cm 

Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - VOH 

Q.1. - 239tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật trong chương trình Sát cánh cùng gia 

đình Việt - VOH về những hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng trong cuộc sống đã được 

những tấm lòng cao cả giúp đỡ để vượt lên hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 302.5 / L462N 

- Phòng Đọc: DV 61506 

- Phòng Mượn: MA 26508-26509 
 

56/. GLADWELL, MALCOLM. Điểm bùng phát = The tipping point : Làm thế 

nào những điều nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn lao? / Malcolm Gladwell; Nguyễn Văn 

Tân, Nguyễn Trang dịch; Tường Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 

2022. - 403tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business. New thinking) 

Tóm tắt: Tác giả đi sâu vào khám phá ba thành tố cơ bản của điểm bùng phát: Quy 

luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh của hoàn cảnh. Từ đó đem đến cái nhìn mới 

về những sự việc hàng ngày giúp chúng ta xây dựng chiến lược cho tất cả mọi hoạt động 

từ nuôi dạy con cái đến điều hành doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 303.3 / Đ304B 

- Phòng Đọc: DV 61630 

- Phòng Mượn: MA 26637-26638 
 

57/. DIAMOND, JARED. Súng, vi trùng và thép : Định mệnh của các xã hội loài 

người / Jared Diamond; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 690tr. : Minh 

hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Guns, germs and steel 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của các châu lục trên thế giới, sự khác 

nhau đối với từng dân tộc ở những phần khác nhau trên trái đất: Từ văn hoá, lối sống 

cho tới sự phát triển nền văn minh của xã hội loài người. 
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+ Môn loại: 303.4 / S513V 

- Phòng Mượn: MA 26716 
 

58/. NGUYỄN CÔNG BÌNH. Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc/ 

Nguyễn Công Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 262tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển của giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp 

thuộc; Sơ bộ thời kì giai cấp tư sản Việt Nam. Nguồn gốc xuất hiện giai cấp tư sản Việt 

Nam trong một điều kiện xã hội mà chủ nghĩa đế quốc Pháp nắm toàn quyền thống trị 

và chế độ bóc lột phong kiến Việt Nam được duy trì và phát triển. 

+ Môn loại: 305.509597 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 61504 

- Phòng Mượn: MA 26504-26505 
 

59/. Cẩm nang của Routledge về văn hoá và xã hội Nhật Bản / Victoria Lyon 

Bestor, Theodore C.Bestor, Akiko Yamagata biên tập; Hoàng Liên, Vũ Thuý Nga, 

Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2020. - 631tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Routledge handbook of Japanese culture and socity 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện tượng, thể chế và định hướng quan trọng trong văn 

hoá và xã hội Nhật Bản. Trong mỗi chương nêu rõ các vấn đề và các câu hỏi nghiên cứu 

hiện tại ở Nhật Bản, hoặc các mối quan tâm lý luận hiện đang thống trị diễn đàn học 

thuật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

+ Môn loại: 306.0952 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20753 

 

60/. DƯƠNG VĂN SÁU. Giải mã Văn hoá Việt / Dương Văn Sáu. - H. : Khoa học 

xã hội, 2022. - 342tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu các các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống vật chất 

và tinh thần của các cá nhân và cộng đồng thông qua việc "giải mã văn hoá" các hình 

tượng văn hoá truyền thống Việt Nam như: Giải mã thời gian và những con số; Những 

câu chuyện về văn hoá lịch sử; Văn hoá địa danh; Hình thượng văn hoá trong kiến trúc 

truyền thống Việt; Hình tượng linh vật, cây cỏ trong đời sống văn hoá - tinh thần của 

người Việt. 

+ Môn loại: 306.09597 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DL 20757 

- Phòng Mượn: MA 26565-26566 

 

61/. TRẦN VĂN THỌ. Việt Nam hôm nay và ngày mai / Trần Văn Thọ, Nguyễn 

Xuân Xanh chủ biên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 534tr. : Bảng, sơ đồ, biểu đồ; 

24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Về lịch sử - văn hoá; Tư tưởng - thể chế; Giáo dục - y 

tế; Kinh tế - kinh doanh được thể hiện trên các bài viết phân tích từ góc nhìn những vấn 
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đề hôm nay và gợi ý, phát ra thông điệp cải cách hoặc kiến tạo Việt Nam có ngày mai 

thịnh vượng tươi đẹp. 

+ Môn loại: 306.409597 / V308N 

- Phòng Mượn: MA 26521 
 

62/. BIỀN QUỐC THẮNG. Phát triển văn hoá học đường ở trường Đại học : Từ 

thực tiễn tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh / Biền Quốc Thắng.  

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 137tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung phát triển văn hoá học đường ở trường đại học; Thực 

trạng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh; Đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để phát triển văn hoá học đường. 

+ Môn loại: 306.430959779 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 61470 

- Phòng Mượn: MA 26415-26416 
 

63/. TAKAHARU UMEZU. Từ điển tiếng Yêu : "Giải mã" ngôn ngữ nửa kia / 

Takaharu Umezu, Mika Hasegawa, Naho Kobayashi; Nhi Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2022. 

- 225tr.; 20cm 

Tóm tắt: Đối diện với những khác biệt trong tư duy của đàn ông và phụ nữ, cuốn 

sách ra đời để giúp bạn hoá giải “bất đồng ngôn ngữ” và từng bước thấu hiểu tâm tư 

người ấy, giúp các cặp đôi xoá bỏ bất đồng, tạo dựng gắn kết và hạnh phúc dài lâu. 

+ Môn loại: 306.8 / T550Đ 

- Phòng Mượn: MA 26623-26624 

 

64/. NGUYỄN THANH BỀN. Sơ khảo nghiên cứu Văn hoá gia đình / Nguyễn 

Thanh Bền. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 199tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đạo đức, về chữ hiếu, về cách ông bà cha mẹ dạy 

con cháu. Giới thiệu văn hoá gia đình và bảo tồn phát huy, phát triển nét đẹp truyền 

thống gia đình trong cuộc sống hiện nay. 

+ Môn loại: 306.8509597 / S460KH 

- Phòng Đọc: DV 61492 

- Phòng Mượn: MA 26478-26479 
 

65/. THAKOR, MINISHA. Nói chuyện tiền bạc với bạn đời : Minh bạch tài chính, 

hạnh phúc trào dâng / Minisha Thakor, Sharon Kedar; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp vợ chồng hay các cặp đôi thống nhất với nhau về vấn đề tài 

chính, giúp giảm nguy cơ tan vỡ do căng thẳng về tiền bạc. Sách không chỉ giúp bạn 

quyết định ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm tài chính, mà còn giúp tăng khả năng đạt 

được sự nhất trí về tiền bạc trong gia đình. 
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+ Môn loại: 306.872 / N428CH 

- Phòng Đọc: DV 61471 

- Phòng Mượn: MA 26419-26420 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

66/. NGUYỄN CẢNH HỢP. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / 

Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2022. - 616tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Nội dung cơ bản gồm các kiến thức về sự ra đời và phát triển của nhà 

nước và pháp luật trên thế giới từ nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến, 

tư sản đến nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 320.1 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26445-26446 
 

67/. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Thị 

Thương Huyền chủ biên, Dương Hồng Thị Phi Phi, Hoàng Việt.... - H. : Hồng Đức, 

2022. - 501tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Việt Nam từ 

nhà nước đầu tiên Văn Lang - Âu Lạc đến nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai 

đoạn Bắc thuộc, chống Bắc thuộc, giai đoạn Ngô - Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần - Hồ; Tổ 

chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ; Pháp luật Việt Nam thế kỷ XV-XVIII; Nhà nước và 

pháp luật phong kiến Việt Nam thời kỳ nội chiến phân liệt, Nam kỳ nhà Nguyễn; Chính 

quyền và luật lệ thời Pháp thuộc. 

+ Môn loại: 320.109597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26443-26444 
 

68/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số 

nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về Đông Á trước áp lực bành trướng của thực dân 

phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX, ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số 

nhà cải cách Đông Á tiêu biểu, một số nhận định về ý thức chủ quyền và lợi ích quốc 

gia trong xã hội Đông Á thời cận - hiện đại. 

+ Môn loại: 320.1095 / Y600TH 

- Phòng Đọc: DL 20761 

- Phòng Mượn: MA 26569 
 

69/. NGUYỄN THỊ QUẾ. Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo 

Trường Sa từ năm 1988 đến 2020 : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Quế, Bùi Đức An 
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đồng chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 223tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giải nghĩa những thuật ngữ, khái niệm liên quan đến tranh chấp chủ 

quyền; Lý giải nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa, thực trạng tranh chấp chủ quyền trên 

quần đảo Trường Sa, nhất là từ năm 1988 đến 2020; Dự báo các kịch bản tranh chấp có 

thể xảy ra đến năm 2028; Đề xuất các giải pháp để giải quyết tranh chấp đó. 

+ Môn loại: 320.10959756 / QU100TR 

- Phòng Mượn: MA 26546-26547 
 

70/. BERGMANN, EIRIKUR. Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý: Chính trị học 

về thông tin sai lệch / Eirikur Bergmann; Dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng 

Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 299tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản: Conspiracy & populism: The politics of misinformation 

Tóm tắt: Mô tả bức tranh khái quát về đời sống chính trị xã hội ở các nước từ Châu 

Âu đến Bắc Mỹ, nơi mà chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu đang nổi lên khắp các diễn 

đàn chính trị. Từ đó, thực hiện những "giải phẫu" nhất định chủ nghĩa dân tuý và thuyết 

âm mưu, phân tích mối liên hệ giữa các thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý cánh hữu, 

phân tích cách thức mà các nhà dân tuý cánh hữu áp dụng các thuyết âm mưu để thúc 

đẩy hoạt động chính trị và hỗ trợ cho đảng phái của họ. 

+ Môn loại: 320.5 / TH528Â 

- Phòng Đọc: DL 20740 

- Phòng Mượn: MA 26531-26532 

 

71/. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng 

Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 30 câu hỏi đáp bám sát chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Làm rõ từng giai đoạn lịch sử của Đảng từ khi ra đời, lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến thắng lợi, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc 

đổi mới cùng những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597071 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61537 

- Phòng Mượn: MH 13845-13846 
 

72/. MẠCH QUANG THẮNG. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hơn 35 năm đã qua. Phần 2 tiếp tục xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61693 

- Phòng Mượn: MH 14052-14053 

 

73/. NGUYỄN THÀNH DŨNG. Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách / Nguyễn Thành Dũng. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận - thực tiễn, lịch sử và hiện tại của công 

tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Đưa ra và luận giải những nội dung, giải pháp cơ bản 

nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61541 

- Phòng Mượn: MH 13852 
 

74/. NGUYỄN MINH TUẤN. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 359tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm 

quyền của Đảng trong điều kiện mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61539 

- Phòng Mượn: MH 13849 

 

75/. VŨ DƯƠNG HUÂN. Phong cách đàm phán ngoại giao : Sách tham khảo / Vũ 

Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công việc đàm phán 

ngoại giao như: Bản chất của đàm phán ngoại giao, chiến lược của đàm phán, kỹ thuật 

tổ chức đàm phán và chiến thuật đàm phán. 

+ Môn loại: 327.2 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 61484 

- Phòng Mượn: MA 26462-26463 
 

76/. STOMER, KATHRYN E.. Nước Nga hồi sinh - Sức mạnh và mục đích trong 

một trật tự toàn cầu mới : Sách tham khảo / Kathryn E.Stomer; Tuấn Linh, Trâm Anh, 

Khánh Linh... dịch. - Xuất băn lần thứ thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022.  

510tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Russia resurrected - Its power and purpose in a new global 

order 

Tóm tắt: Tác giả đã luận giải, đánh giá, nhận định về thực trạng nền chính trị nội 

bộ của Nga cũng như chiến lược đối ngoại của chính quyền Putin: Nước Nga đã hồi sinh 

chưa? Nga có tiếng nói ở đâu?... 
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+ Môn loại: 327.47 / N557NG 

- Phòng Đọc: DL 20742 

- Phòng Mượn: MA 26534-26535 

 

77/. Cảm ơn các bạn / Thuỷ Trường, Phạm Duy Toàn, Trần Thanh... ; Nguyễn Văn 

Khoan sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. 

214tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm hơn 50 bài viết về đất nước, con người Việt Nam, về lãnh tụ Hồ 

Chí Minh, về dân tộc anh hùng trong đấu tranh vì tự do và độc lập, thống nhất Tổ quốc. 

Truyền thống hoà hiếu, hữu nghị trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, 

hợp tác phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá và đoàn kết quốc tế của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.597 / C104Ơ 

- Phòng Đọc: DL 20758 

- Phòng Mượn: MA 26567 
 

78/. SHAMBAUGH, DAVID. Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung : 

Sách tham khảo / David Shambaugh; Kiều Thị Thoan Thu dịch. - Xuất bản lần thứ 2.  

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 490tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Where great powers meet: America and China in Southeast 

Asia 

Tóm tắt: Sách mô tả cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung như một cuộc "thi đấu" 

giữa Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á. Giúp cho những người quan tâm tìm hiểu các 

điểm khác biệt nhỏ nhất giữa các quốc gia, cũng như nắm được tình hình hiện nay của 

cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung đang tác động đến mỗi bên như thế nào. 

+ Môn loại: 327.73051 / Đ455N 

- Phòng Mượn: MA 26548-26549 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

79/. TRẦN VĂN THỌ. Kinh tế Nhật Bản - giai đoạn phát triển thần kỳ 1955 - 

1973 / Trần Văn Thọ. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 290tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về tố chất của lãnh đạo chính trị, quan chức, doanh nghiệp, trí 

thức... và kinh nghiệm về chiến lược hội nhập, chiến lược công nghiệp hoá, chính sách 

đào tạo nguồn nhân lực, du nhập và hấp thu công nghệ nước ngoài, quan hệ lành mạnh 

và hiệu quả giữa nhà nước và doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 330.952 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 20736 

- Phòng Mượn: MA 26522-26523 
 

80/. TÔ TRUNG THÀNH. Năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh kinh 

tế số : Sách chuyên khảo / Tô Trung Thành chủ biên, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Quỳnh 

Trang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 212tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày hệ thống tổng quan kinh tế số tại Việt Nam và cơ hội, thách 

thức trong phát triển kinh tế số đến năm 2030; Thực trạng năng suất lao động tổng thể 

của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp Việt Nam, nghiên cứu tác động của kinh 

tế số đến năng suất lao động; Dự báo tăng trưởng năng suất lao động trong bối cảnh 

kinh tế số đến năm 2030... 

+ Môn loại: 331.1109597 / N116S 

- Phòng Đọc: DV 61485 

- Phòng Mượn: MA 26464-26465 
 

81/. RIDOUT, ANNIE. Làm việc tự do - Làm mẹ tự tại / Annie Ridout; Dora 

Nguyen dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 291tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cho những bà mẹ khi đảm nhận công việc cần có những kỹ 

năng, cách bắt đầu xây dựng sự nghiệp freelance (làm việc tự do) một cách cụ thể, chi 

tiết, dễ áp dụng vào thực tế từ những việc như: Đặt tên gmail, blog, instagram, cách đặt 

mức giá dịch vụ... Qua đó, giúp bạn khởi tạo một sự nghiệp thành công và đồng thời có 

được những khoảnh khắc đáng giá bên con, cân bằng giữa vai trò làm mẹ và công việc 

trong thời đại 4.0. 

+ Môn loại: 331.4 / L104V 

- Phòng Đọc: DV 61624 

- Phòng Mượn: MA 26619-26620 
 

82/. NHUNG HUỲNH. Bắt đầu - Theo đuổi sự độc lập & tự do tài chính / Nhung 

Huỳnh. - H. : Dân trí, 2022. - 297tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những dẫn chứng thực tế và các vấn đề liên quan đến việc quản 

lý tài chính cá nhân, từ đó hướng đến sự độc lập và tự do tài chính trong tương lai. 

+ Môn loại: 332.024 / B118Đ 

- Phòng Đọc: DV 61637 

- Phòng Mượn: MA 26651-26652 
 

83/. SULLIVAN, PAUL. Bí mật tiền bạc của giới siêu giàu : Lằn ranh mong manh 

giữa giàu và siêu giàu / Paul Sullivan; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2022.  

270tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The thin green line 

Tóm tắt: Giúp mọi người có thể đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn và hiểu 

được rằng tiền có ý nghĩa như thế nào. Cuốn sách cũng giúp bạn tránh những cạm bẫy 

xung quanh việc tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư và nghĩ khác về sự giàu có để có một cuộc 

sống an toàn và ít căng thẳng hơn. 

+ Môn loại: 332.024 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 61474 

- Phòng Mượn: MA 26425-26426 
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84/. TĂNG BẰNG VŨ. Học cách kiếm tiền : Kiếm tiền nhờ thông minh, tiêu tiền 

nhờ trí tuệ / Tăng Bằng Vũ; Phan Lưu Ly dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 272tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết trong quản lý tiền giúp bạn thay đổi nhận thức, 

cách tư duy, hướng tiếp cận với đồng tiền. Từ đó nâng cao giá trị bản thân, học cách 

quản lý tài chính để có nền tảng vững chắc trên con đường phía trước. 

+ Môn loại: 332.024 / H419C 

- Phòng Đọc: DV 61632 

- Phòng Mượn: MA 26640-26641 
 

85/. FERRIS, FIONA. Quý cô thịnh vượng / Fiona Ferris; Maneki Neko dịch. - H.: 

Thế giới, 2021. - 157tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Financially Chic 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, kinh nghiệm về việc quản lí tài chính cá nhân 

giúp làm chủ tài chính, tiền bạc, mang đến lạc quan và cảm hứng để hướng bản thân đến 

một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng. 

+ Môn loại: 332.024 / QU600C 

- Phòng Mượn: MA 26625-26626 
 

86/. PERKINS, BILL. Thay tư duy - Xoay cục diện: Ngưng sống cầm chừng : Bí 

kíp tận dụng tối đa tiền bạc và cuộc đời bạn / Bill Perkins; Eve La Lune dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 301tr.; 20cm. - (Bloom collection ; Vol.1) 

Tên sách tiếng Anh: Die with zero: Getting all you can from your money and your 

life 

Tóm tắt: Đề cập đến một tư tưởng sống hoàn toàn mới, giúp bạn tận dụng tối đa 

tiền bạc và cuộc đời mình, giải phóng khỏi viễn cảnh thừa tiền thiếu trải nghiệm hoặc 

lâm vào cảnh túng thiếu cuối đời thông qua tối ưu hoá cuộc đời, đầu tư vào các trải 

nghiệm, ra đi tay trắng, hướng dẫn cách tiêu tiền... 

+ Môn loại: 332.024 / TH112T 

- Phòng Đọc: DV 61627 

- Phòng Mượn: MA 26629-26630 
 

87/. WUSCHE, VICKI. Bất động sản cho thế hệ tương lai = Property for the next 

generation : Chuẩn bị cuộc sống giàu có bền vững cho gia đình / Vicki Wusche; Dịch: 

Diệp K & A. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nhận diện tình trạng tài chính của bản thân; 

Các ngộ nhận về tiền bạc và bài học quan trọng về tài chính, cách dạy con xây dựng 

danh mục đầu tư bất động sản của riêng mình... 

+ Môn loại: 332.024 / B124Đ 

- Phòng Đọc: DV 61472 

- Phòng Mượn: MA 26421-26422 
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88/. TRẦN ĐÌNH LONG. Nhà đầu tư lão luyện & thị trường chứng khoán Việt 

Nam / Trần Đình Long. - H. : Công thương, 2022. - 229tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cho các nhà đầu tư chứng khoán về 

truy tìm cổ phiếu tiềm năng, các mẹo đầu tư hiệu quả, chuẩn bị tâm lý và tinh thần tốt, 

tìm ra nguyên nhân thua lỗ, giải đáp "tại sao các nhà đầu tư thường không thể thắng 

lớn"... 

+ Môn loại: 332.64 / NH100Đ 

- Phòng Đọc: DV 61638 
 

89/. NGUYỄN THẾ THẮNG. Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho 

bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Thế Thắng, Doãn 

Thị Chín. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 156 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án và 70 câu hỏi tự luận bám sát 

nội dung môn học. 

+ Môn loại: 335.4346 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61538 

- Phòng Mượn: MH 13847-13848 
 

90/. HỒ CHÍ MINH. Lời Bác / Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thinh tuyển chọn. - Xuất 

bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 150tr.; 15cm 

Tóm tắt: Gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói, lời kêu gọi và những tác 

phẩm của Người được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. 

+ Môn loại: 335.4346 / L462B 

- Phòng Đọc: DN 3338 

- Phòng Mượn: MH 13977-13978 
 

91/. BÙI ĐÌNH PHONG. Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc"- Ánh 

sáng xuyên thế kỷ / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm, bài viết, bài nói trong 

chuỗi các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả các 

tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa tác phẩm. Từ đó gợi mở, tiếp tục suy nghĩ, nghiên 

cứu để đi tới xác định bộ "Hồ Chí Minh, Toàn tập" là bảo vật quốc gia. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550Đ 

- Phòng Đọc: DL 20802 

- Phòng Mượn: MH 13950-13951 
 

92/. LẠI TRẦN TÙNG. Phát triển công nghiệp công nghệ cao - Kinh nghiệm và 

bài học cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lại Trần Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 175tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao; Kinh nghiệm 

phát triển công nghiệp công nghệ cao ở một số quốc gia trên thế giới; Bài học kinh 

nghiệm cho phát triển công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.09597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 61477 

- Phòng Mượn: MA 26431-26432 
 

93/. SASGES, GERARD. Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông 

Dương/ Gerard Sasges; Châu Huy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 412tr.; 23cm 

Tên sách nguyên bản: Imperial intoxication: Alcohol and the making of colonial 

indochina 

Tóm tắt: Viết về những cá nhân, những nhóm người hay cả một tập đoàn của các 

nhà tư bản kết hợp với quan chức thực dân lũng đoạn cả nền kinh tế - chính trị - xã hội 

của xứ Đông Dương. Lồng trong những câu chuyện đó là những kiến thức thú vị về kinh 

tế, khoa học kỹ thuật, chính trị và văn hoá, giúp ta hiểu thêm về sự trỗi dậy và sự suy 

tàn của Vua Rượu Đông Dương Auguste R. Fontaine... 

+ Môn loại: 338.4095977 / Đ451QU 

- Phòng Đọc: DL 20835 

- Phòng Mượn: MA 26698-26699 
 

94/. ĐÀO NHẤT ĐÀO. Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc : Sách tham 

khảo / Chủ biên: Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc; Quách Quang Hồng dịch; Nguyễn Dương 

hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 784tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích đặc khu kinh tế vừa là nơi cung cấp kinh nghiệm, vừa là sự tìm 

tòi và sáng tạo về lý luận mô hình khám phá, tiên phong và thực tiễn của con đường 

Trung Quốc; Đặc khu kinh tế đại diện cho việc giải phóng tư tưởng, tạo ra cách mạng 

về quan niệm; Đặc khu kinh tế không chỉ là một hiện tượng kinh tế có tính tạm thời mà 

là "thửa ruộng" thử nghiệm công cuộc cải cách toàn diện, chuyển đổi mô hình xã hội và 

thay đổi cơ chế, thể chế của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 338.951 / Đ113KH 

- Phòng Mượn: MA 26530 
 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

95/. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : Dành cho đào tạo đại học, 

sau đại học và trên đại học ngành Luật / Vũ Trọng Lâm chủ biên; Nguyễn Văn Động, 

Đinh Ngọc Thắng.... - Xuất bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 523tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật trên cơ sở kế thừa kiến thức khoa học đã được thừa nhận, tiếp thu có chọn 
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lọc những thành tựu mới của khoa học pháp lý trong, ngoài nước, cập nhật các văn bản 

pháp luật mới nhất, làm rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng... 

+ Môn loại: 340.071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26536-26537 
 

96/. Giáo trình Công pháp quốc tế / Biên soạn: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị 

Yên (chủ biên), Trần Thăng Long.... - H. : Hồng Đức, 2021. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Q.1. - 549tr. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể 

của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc 

tế, luật ngoại giao và lãnh sự. 

+ Môn loại: 341 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26457-26458 
 

97/. Giáo trình Công pháp quốc tế / Biên soạn: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng 

Long (chủ biên), Ngô Hữu Phước.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Q.2. - 493tr. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung của luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, 

luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh 

tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế và trách nhiệm pháp lý quốc tế. 

+ Môn loại: 341 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26459-26460 
 

98/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam / Nguyễn Đăng Dung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những vấn đề chung về Luật Hiến pháp và lịch sử Luật Hiến pháp 

Việt Nam. Những chế định cơ bản: Bầu cử, Quốc hội - Quyền lập pháp, Chủ tịch nước 

- Nguyên thủ quốc gia, Chính phủ - Quyền hành pháp, Viện Kiểm sát nhân dân - Quyền 

Công tố viên và kiểm sát hoạt động tư pháp... 

+ Môn loại: 342.59702 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 61482 

- Phòng Mượn: MA 26441-26442 
 

99/. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Cảnh Hợp (chủ 

biên), Thái Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thu Hà.... - H. : Hồng Đức, 2021. - 757tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về luật hành chính, các chủ thể của luật hành chính 

Việt Nam, hình thức và phương pháp quản lý chính nhà nước, cưỡng chế hành chính và 

kiểm soát đối với hoạt động quản lý nhà nước. 
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+ Môn loại: 342.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26449-26450 
 

100/. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Biên soạn: Trần Việt Dũng (chủ biên), 

Mai Hồng Quỳ, Trần Thị Thuỳ Dương.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

P.1. - 463tr. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của Luật tổ chức thương mại thế giới như: Hệ thống 

thương mại đa phương GATT/WTO; Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; Luật WTO 

trong lĩnh vực thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực 

thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; Pháp luật về các biện pháp phòng vệ 

thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO. 

+ Môn loại: 343 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26453-26454 
 

101/. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Biên soạn: Trần Việt Dũng (chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Duy Cương.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

P.2. - 443tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề pháp lý cơ bản khác nhau trong kinh doanh quốc 

tế, chủ thể quan hệ kinh doanh quốc tế; Vai trò của hợp đồng thương mại quốc tế; Vấn 

đề pháp lý trong các giao dịch kinh doanh quốc tế phổ biến như mua bán hàng hoá quốc 

tế, vận tải quốc tế, nhượng quyền thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế; Giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh quốc tế. 

+ Môn loại: 343 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26455-26456 
 

102/. Luật Thống kê (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 84tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Thống kê bao gồm những quy định chung và những quy 

định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; Thu thập thông tin thống kê nhà 

nước; Phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước... 

+ Môn loại: 343.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 61595 

- Phòng Mượn: MA 26593-26594 

 

103/. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2014, 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 39tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; Căn cứ và phương pháp tính thuế; Ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Các điều khoản thi hành của Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành. 
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+ Môn loại: 343.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 61593 

- Phòng Mượn: MA 26589-26590 

 

104/. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 

2022). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 23tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu luật thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) gồm: Những quy định 

chung; Căn cứ tính thuế; Hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế; Điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59705 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 61594 

- Phòng Mượn: MA 26591-26592 
 

105/. TRẦN HOÀNG HẢI. Giáo trình Luật Lao động (Tái bản, có sửa đổi, bổ 

sung) / Biên soạn: Trần Hoàng Hải (chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích.... - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 705tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Việt 

Nam; Lịch sử phát triển và nguồn gốc của Luật Lao động Việt Nam; Việc làm và đào 

tạo nghề; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi; Tiền lương; An toàn vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; 

Lao động đặc thù; Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Đối thoại xã hội và cơ chế 

ba bên... 

+ Môn loại: 344.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26451-26452 
 

106/. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018). 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 91tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật với những quy 

định chung và quy định cụ thể về phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; Kiểm dịch 

thực vật; Quản lý thuốc bảo vệ thực vật và một số điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 61599 

- Phòng Mượn: MA 26601-26602 
 

107/. DOÃN HỒNG NHUNG. Pháp luật về đất nghĩa trang, nghĩa địa và thực tiễn 

thi hành : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung, Trần Ngọc Trúc Quỳnh. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 100tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý luận chung và pháp luật về đất nghĩa trang, nghĩa địa; Thực tiễn thi 

hành pháp luật về đất nghĩa trang, nghĩa địa; Hoàn thiện pháp luật về đất nghĩa trang, 

nghĩa địa và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

28 
 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 61478 

- Phòng Mượn: MA 26433-26434 

 

108/. Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 195tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở bao gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách về nhà ở xã hội, tài chính cho 

phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, quản lý, sử dụng nhà chung cư, giao dịch về 

nhà ở, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài... và các 

điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504NH 

- Phòng Đọc: DV 61603 

- Phòng Mượn: MA 26609-26610 
 

109/. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 

năm 2022). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 124tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư với những qui định chung và qui định cụ thể. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 61601 

- Phòng Mượn: MA 26605-26606 
 

110/. Giáo trình Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam (Tái bản, có sửa đổi và bổ sung) / 

Biên soạn: Nguyễn Thị Hoài Phương chủ biên, Nguyễn Văn Tiến, Lê Trường Sơn.... - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 640tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự: Khái niệm và 

nguyên tắc cơ bản; Thẩm quyền của toà án nhân dân; Chứng minh và chứng cứ; Biện 

pháp khẩn cấp tạm thời... Giới thiệu thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. 

+ Môn loại: 347.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26447-26448 
 

111/. Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 

2022). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 192tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thi hành án dân sự với những qui định chung 

và qui định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên; Thủ tục thi 

hành án dân sự; Biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án; Khiếu nại, tố cáo và 

kháng nghị về thi hành án dân sự; Xử lý vi phạm... và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 61600 

- Phòng Mượn: MA 26603-26604 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

112/. ĐỖ THỊ THU HẰNG. Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư 

tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật / Đỗ Thị Thu Hằng, Lương Khắc Hiếu đồng chủ 

biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 394tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận, thực tiễn về xử lý thông tin sai lệch, 

xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật; Thực trạng, quan điểm, 

định hướng và giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý 

luận và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 353.709597 / X550L 

- Phòng Đọc: DV 61481 

- Phòng Mượn: MA 26439-26440 
 

113/. CHU VĂN LỘC. Đoàn kết chiến đấu, hợp tác Việt Nam, Lào và Campuchia 

trang sử vẻ vang của ba dân tộc / Chu Văn Lộc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. 

- 234tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Việt Nam, Lào và 

Campuchia trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-

1975). Việt Nam bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ 

diệt chủng Pôn Pốt - Lengxari và hồi sinh đất nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt 

Nam - Lào - Campuchia trong thời kì đổi mới. 

+ Môn loại: 355.0959 / Đ406K 

- Phòng Đọc: DV 61480 

- Phòng Mượn: MA 26437-26438 
 

114/. STAVRIDS, JAMES G.. Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các 

đại dương trên thế giới : Sách tham khảo / James G. Stavrids; Hà Anh Tuấn dịch. - Xuất 

bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 402tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Sea power: The history and geopolitics of the world''s oceans 

Tóm tắt: Phân tích về các đại dương bao quanh lục địa trên thế giới; Đặc điểm địa 

- chính trị và sự kiện hàng hải quan trọng trong lịch sử hình thành lãnh thổ hàng hải; 

Xác định các thách thức địa - chính trị hiện nay của đại dương; Đưa ra những khuyến 

nghị cho chiến lược và chính sách hải quân của Mỹ trong tương lai nhằm duy trì ổn định 

địa - chính trị và kinh tế toàn cầu. 

+ Môn loại: 359 / QU603L 

- Phòng Đọc: DV 61479 

- Phòng Mượn: MA 26435-26436 
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360. CÁC VẤN DỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

115/. SMEDLEY, TIM. Giành lại không khí sạch : Sự khởi đầu và kết thúc của ô 

nhiễm khí quyển / Tim Smedley; Nguỵ Thị Khanh, Nguyễn Mạnh Thắng, Đỗ Quỳnh 

Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 393tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Clearing the air: The beginning and the end of air polution 

Tóm tắt: Trình bày gốc rễ nguyên nhân của các tác nhân gây ô nhiễm không khí; 

Hoá chất nào gây nguy hiểm và chúng đến từ đâu, thu thập tư liệu về thành phần cấu tạo 

của hạt bụi, những ảnh hưởng cụ thể của chúng lên sức khoẻ con người. Kể những câu 

chuyện về cách các thành phố đã giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ khi chính quyền 

và người dân quyết tâm hành động... 

+ Môn loại: 363.73 / GI-107L 

- Phòng Đọc: DL 20738 

- Phòng Mượn: MA 26526-26527 
 

116/. HINTON, ANTHONY RAY. Mặt trời vẫn toả sáng : Hành trình gần 30 năm 

đi tìm tự do của một tử tù bị kết án oan gây chấn động nước Mỹ / Anthony Ray Hinton, 

Lara Love Hardin; Anh Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 333tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình gần 30 năm đi tìm tự do của một tử tù bị kết án oan 

gây chấn động nước Mỹ với những cảm nhận thấp thỏm của một phạm nhân trong những 

tháng ngày bị cầm tù chờ đến lịch hành quyết và những hy vọng, khoan dung, đức tin 

trong suốt quá trình đấu tranh lâu dài để được minh oan. 

+ Môn loại: 364.66092 / M118TR 

- Phòng Mượn: MA 26726 

 

370. GIÁO DỤC 

 

117/. GRAY, COLETTE. Các lí thuyết về học tập cho tuổi thơ / Colette Gray, Sean 

MacBlain; Hiếu Tân dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 343tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn tổng thể, toàn diện về việc học của trẻ em thông 

qua việc giới thiệu triết lý và học thuyết của các nhà khoa học, các nhà lí thuyết và thực 

hành giáo dục. Các lí thuyết được phân tích, phê phán, so sánh với nhau. 

+ Môn loại: 370.1 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 20746 

- Phòng Mượn: MA 26544-26545 

 

118/. NGUYỄN THUỴ PHƯƠNG. Trường Pháp ở Việt Nam 1945 -1975 : Từ sứ 

mạng khai hoá đến ngoại giao văn hoá / Nguyễn Thuỵ Phương; Eric Jennings giới thiệu. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 345tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích sự tồn tại của hệ thống trường Pháp tại Việt Nam sau năm 1945 

trong những biến đổi không ngừng của bối cảnh chính trị ở Đông Dương nói chung và 

Việt Nam nói riêng, mục đích của chính quyền thực dân khi xâm lược Việt Nam. Ghi 
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lại những câu chuyện học đường, mối quan hệ giáo viên học sinh và chuyển biến tư 

tưởng của người dạy và học được thể hiện qua hồi ức của người trong cuộc. 

+ Môn loại: 370.9597 / TR561PH 

- Phòng Đọc: DL 20850 

- Phòng Mượn: MA 26719-26720 
 

119/. Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu 

học/ Biên soạn: Nguyễn Thuý Hồng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hiền.... - In lần 

thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 127tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động trải nghiệm. Xác định 

mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, hình thức, phương pháp, đánh giá và hỗ trợ 

thông tin trực tuyến trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho bậc tiểu học. 

+ Môn loại: 372.13 / K600N 

- Phòng Đọc: DL 20847 

- Phòng Mượn: MA 26713-26714 
 

120/. NGUYỄN HỮU HỢP. Lí luận dạy học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2020. - 200tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm 

tra, đánh giá việc tổ chức dạy học tiểu học. 

+ Môn loại: 372.1 / L300L 

- Phòng Đọc: DL 20848 

- Phòng Mượn: MA 26715 
 

121/. Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm 

non / Hoàng Thị Phương chủ biên, Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn.  

In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021. - 208tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lí luận về giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non 

cùng mô hình tổ chức hoạt động giáo dục. Hướng dẫn tổ chức các động giáo dục theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. 

+ Môn loại: 372.21 / T450CH 

- Phòng Đọc: DL 20846 

- Phòng Mượn: MA 26711-26712 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

122/. PRICE, CATHERINE. Cắt cơn điện thoại = How to break up with your 

phone: 30 ngày giành lại quyền kiểm soát cuộc sống để thành công / Catherine Price; 

Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Hướng dẫn bạn từng bước trài nghiệm kế hoạch 30 ngày chia tay điện 

thoại, cho phép bạn giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình, qua đó bạn sẽ 

sống tích cực, hiệu quả và thành công hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 384.5 / C118C 

- Phòng Mượn: MA 26417-26418 
 

123/. HÀ MINH HIỆP. Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc 

gia / Hà Minh Hiệp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 251tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), các chỉ số hạ tầng chất 

lượng toàn cầu. Đo lường và chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc 

gia, tầm quan trọng, mục tiêu cốt lõi, một số vấn đề trọng tâm và một số sáng kiến triển 

khai về chuyển đổi số trong đo lường. 

+ Môn loại: 389 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DL 20741 

- Phòng Mượn: MA 26533 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

124/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá Đồng bằng 

sông Cửu Long : Biên khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Sách sơ lược về mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu 

nơi ăn chốn ở trong mùa nước nổi, hoạt động kinh tế, đi lại vận chuyển chủ yếu và vấn 

đề đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi. Cuối cùng, khắc hoạ đời sống văn hoá 

tinh thần của người dân. 

+ Môn loại: 390.095978 / M501N 

- Phòng Địa chí: DC 2971-2972 

- Phòng Đọc: DV 61487 

- Phòng Mượn: MA 26468-26469 

 

125/. VŨ VIỆT BẰNG. Nho giáo và văn hoá dòng họ: Văn bản Hồ Thượng Thư 

gia lễ = Vietnamese confucianism and clan culture: A study of "Family rituals by 

minster Hồ" : Chuyên khảo / Vũ Việt Bằng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 447tr. : Minh 

hoạ; 24cm. - (Tùng thư Văn hoá Hán Nôm ; Q.3) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Tóm tắt: Đánh giá toàn diện thành tựu nghiên cứu về gia lễ Việt Nam, khái lược 

lịch sử hình thành và phát triển gia lễ Việt Nam; Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp danh 

sĩ Hồ Sĩ Dương; Phân tích chức năng và vai trò xã hội, nghi lễ dòng họ của Hồ Thượng 

thư gia lễ trong lịch sử Việt Nam và hình thành gia lễ Nho giáo Việt Nam trong mối liên 

hệ thư tịch gia lễ lịch đại và tư tưởng, triết lý, văn hoá gia lễ Việt Nam... 
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+ Môn loại: 395.09597 / NH400GI 

- Phòng Đọc: DL 20754 

- Phòng Mượn: MA 26561 

 

126/. SCOTT, JENNIFER L.. Mini Chic - Em bé tinh anh / Jennifer L. Scott; Minh 

hoạ: Clare Owen; Hoàng Ngọc Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 261tr.; 20cm.  

(OHANA - Grow into you) 

Tên sách tiếng Anh: Connoisseur kids: Etiquette, manners, and living well for 

parents and their little ones 

Tóm tắt: Trình bày những điều nên làm và không nên làm trong việc nuôi dạy 

những đứa trẻ có trách nhiệm, văn minh, cư xử tốt. Đưa ra những điều cơ bản về cách 

cư xử, vệ sinh, gọn gàng khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần. Hướng dẫn các bé những 

điều cần biết cho cuộc sống hàng ngày: Làm ơn và cảm ơn, cách cư xử trên bàn ăn, cách 

lắng nghe, các nghi thức xã hội, cũng như thói quen ngăn nắp đối với phòng ở, tài sản 

và cơ thể nhỏ bé của chúng. 

+ Môn loại: 395.1 / M311CH 

- Phòng Đọc: DV 61626 

- Phòng Mượn: MA 26627-26628 
 

127/. NGUYỄN TỬ SIÊU. Gia lễ chỉ nam / Nguyễn Tử Siêu; Hợp soạn: Thường 

Sơn, Lương Sĩ Hạnh. - H. : Dân trí, 2022. - 214tr.; 21cm. - (Tủ sách Đời người) 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Tổng thuật về nghi tiết chế lễ của cổ nhân và phần dự 

nghĩ những điều nên thay đổi thuộc về tang lễ. 

+ Môn loại: 395.209597 / GI-100L 

- Phòng Đọc: DV 61659 

- Phòng Mượn: MA 26642 
 

128/. DURAND, MAURICE. Thế giới của truyện Nôm / Maurice Durand; Biên 

soạn: Olivier Tessier; Marcus Durand,.. dịch và giới thiệu; Võ Thị Minh Tâm hiệu đính; 

Hoàng Ngọc Hiếu chế bản chữ Nôm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 326tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cái nhìn chính xác về hai thể loại văn học (truyện Nôm và 

ngâm khúc) trong văn học truyền thống Việt Nam mà còn là một nghiên cứu phê bình 

về số lượng tác phẩm. 

+ Môn loại: 398.209597 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DL 20867 

- Phòng Mượn: MB 8736-8737 

 

 

 

 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

34 
 

400. NGÔN NGỮ 

 

129/. EVERETT, DANIEL L.. Lược sử ngôn ngữ : Chuyện kể về phát minh vĩ đại 

nhất của loài người / Daniel L. Everett; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H. : Thế 

giới, 2022. - 398tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How language began: The story of humanity''s greatest 

invention 

Tóm tắt: Gồm những nội dung sau: Những tông Hominini đầu tiên; Những thích 

nghi về mặt sinh học dành cho ngôn ngữ; Sự tiến hoá của hình thức ngôn ngữ; Sự tiến 

hoá về văn hoá của ngôn ngữ. 

+ Môn loại: 401 / L557S 

- Phòng Mượn: MB 8735 
 

130/. BRAGG, MELVYN. Cuộc phiêu lưu của ngôn ngữ Anh = The adventure of 

english: 500AD to 2000: The biography of a language : Tiểu sử anh ngữ từ năm 500 đến 

năm 2000 / Melvyn Bragg; Hoàng Anh dịch; Lâm Quang Đông hiệu đính. - H. : Thế 

giới, 2022. - 418tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Ngôn ngữ phổ thông, cuộc tẩu thoát vĩ đại, chinh 

phạt, trụ vững, ngôn ngữ của các vị vua... và nhiều nội dung thú vị khác. 

+ Môn loại: 420.9 / C514PH 

- Phòng Đọc: DL 20865 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

131/. OAKLEY, BARBARA. Cách chinh phục toán và khoa học : Ngay cả khi bạn 

vừa trượt môn đại số / Barbara Oakley; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim 

Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 345tr. : Ảnh, hình vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: A mind for numbers 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật học tập 

hiệu quả trong môn toán và khoa học. 

+ Môn loại: 501 / C102CH 

- Phòng Đọc: DL 20870 

- Phòng Mượn: MC 6267-6268 
 

132/. PEGASUS. Khoa học / Pegasus; Trần Thị Nhung dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách là câu trả lời cho những câu hỏi thú vị và khác thường, một cuốn 

sách bao gồm hàng loạt các chủ đề thú vị liên quan đến khoa học. Sách được thiết kế để 

cung cấp cho độc giả kiến thức về mọi thứ, kể từ ngày con người bắt đầu khám phá ra 

vũ trụ. 

+ Môn loại: 503 / KH401H 

- Phòng Đọc: DL 20773-20774 
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133/. ISAACSON, WALTER. Einstein - Cuộc đời và vũ trụ / Walter Isaacson; Vũ 

Minh Tân dịch; Nguyễn Hữu Nhã hiệu đính. - H. : Thế giới, 2022. - 719tr. : Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Einstein: His life and universe 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà 

bác học người Mỹ gốc Đức Albert Einstein. 

+ Môn loại: 530.092 / E201C 

- Phòng Đọc: DL 20869 

- Phòng Mượn: MC 6266 
 

134/. PEGASUS. Trái đất / Pegasus; Nguyễn Huyền My dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Khơi gợi trí tò mò của bạn về hành tinh rộng lớn này với các thông tin 

được sắp xếp dưới dạng tinh gọn. Cuốn sách này không chỉ nhằm mục đích nâng cao sự 

hiểu biết về trái đất, mà còn tăng thêm giá trị nhận thức về nhiều điều xung quanh. 

+ Môn loại: 550 / TR103Đ 

- Phòng Đọc: DL 20775 

 

135/. NURSE, PAUL. Sự sống là gì ? = What is life? : 5 yếu tố cơ bản của sinh 

học / Paul Nurse; Trang Rose dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 171tr.; 21cm. - (Khoa học 

quanh ta) 

Tóm tắt: Đưa bạn bước vào cuộc hành trình khám phá định nghĩa về sự sống thông 

qua 5 ý tưởng lớn đã đặt nền móng cho sinh học. Bằng những kinh nghiệm cá nhân trong 

và ngoài phòng phí nghiệm, tác giả từng bước lần theo gốc rễ của sự tò mò và sử dụng 

nền tảng tri thức của mình để tiết lộ với bạn cách mà sinh học vận hành, cả ở hiện tại 

lẫn trong quá khứ, chia sẻ với bạn những thử thách, cơ hội may mắn và những khoảnh 

khắc bừng tỉnh đầy xúc động khi khám phá ra điều mới. 

+ Môn loại: 570.1 / S550S 

- Phòng Đọc: DV 61529 

- Phòng Mượn: MC 6259-6260 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHỎE 

 

136/. IVANOFF, GEORGE. Cẩm nang khám phá cơ thể người / George Ivanoff: 

Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 173tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động đang diễn ra bên trong và bên ngoài cơ thể 

người như: Làn da, móng, lông, tóc, tai, mũi, ngoại hình, hệ tim mạch, hệ tiêu hoá, cơ 

xương, não bộ, hệ tiết niệu... cùng những hình ảnh minh hoạ và bí mật thú vị về các bộ 

phận cơ thể người. 

+ Môn loại: 612 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61649 

- Phòng Mượn: ME 8937-8938 
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137/. PEGASUS. Cơ thể người / Pegasus; Phạm Thị Lê Giang dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ về cơ thể người như chức năng các bộ phận, các 

vấn đề liên quan đến cơ thể người nhằm tránh được những suy nghĩ hoang đường và 

quan niệm sai lầm về cơ thể người. 

+ Môn loại: 612 / C460TH 

- Phòng Đọc: DL 20777 
 

138/. Cẩm nang xét nghiệm và xử lý tinh trùng người theo WHO 2021 / Nguyễn 

Thị Liên Thi, Dương Nguyễn Duy Tuyền, Phan Thị Kim Anh.... - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 65tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan cẩm nang WHO 2021 và các cập nhật so với phiên 

bản WHO 2010 về xét nghiệm tinh dịch đồ; Chuẩn bị tinh trùng và đông lạnh tinh trùng. 

+ Môn loại: 612.6 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20832 

- Phòng Mượn: ME 8911-8912 

 

139/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Chuyện trò cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về nếp sống an 

lạc / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2021. - 212tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Ghi lại những buổi trò chuyện của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về cách để có 

một cuộc sống hạnh phúc trên quan điểm y học cũng như tâm lý học, tinh thần. 

+ Môn loại: 613 / CH527TR 

- Phòng Đọc: DN 3335 

- Phòng Mượn: ME 8919-8920 
 

140/. SALMANSOHN, KAREN. Sống lâu : 50 + bí quyết sống dẻo dai từ vùng 

đất trường thọ / Karen Salmansohn; Trâm Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 176tr. : Tranh 

vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Life is long!: 50+ ways to help you live a little bit closer to 

forever 

Tóm tắt: Sách là một cuốn cẩm nang về sức khoẻ mà bạn có thể tra cứu thông tin 

nhanh chóng. Mỗi bí quyết trong sách đều chứa đựng những thông tin hữu ích đã được 

tác giả chắt lọc từ những nghiên cứu khoa học uy tín và từ những chia sẻ, bí quyết thực 

tế của người dân ở các vùng đất trường thọ nổi tiếng trên thế giới. 

+ Môn loại: 613 / S455L 

- Phòng Đọc: DV 61752 

- Phòng Mượn: ME 8984-8985 
 

141/. SHANAHAN, CATHERINE. Dinh dưỡng chuyên sâu = Deep Nutrition : Kết 

hợp 4 chế độ ăn kiêng chính của nhân loại / Catherine Shanahan; Bùi Trang dịch. - H.: 

Thế giới, 2021. - 555tr. : Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Hướng dẫn bạn chuyển sang lối sống lành mạnh tối ưu nhờ kết hợp 4 chế 

độ ăn kiêng chính của nhân loại như: Giảm cân - trẻ hoá, định hình tâm trí, gia tăng năng 

lượng, phòng tránh bệnh tật; Giúp bạn xây dựng một chế độ dinh dưỡng chuyên sâu và 

khoa học lành mạnh để cải thiện sức khoẻ giúp chúng ta sống khoẻ, sống lâu và cải thiện 

bộ gen của thế hệ con cháu. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DL 20879 

- Phòng Mượn: ME 8963 
 

142/. TÀO DUY CẦN. Cách sử dụng thuốc đặc chế / Tào Duy Cần. - H. : Y học, 

2014. - 1395tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp rất nhiều loại thuốc của Pháp, Anh, Đức, Italia, Hà Lan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Brasil, Philippin, Ấn Độ, Australia, Thái Lan.. Cẩm nang tra cứu 

tiện lợi cho thầy thuốc ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở phân phối 

thuốc thuộc hệ thống Nhà nước cũng như tư nhân từ trung ương đến tỉnh, thành phố, 

huyện, quận, xã, phường, y tế cơ quan, công nông trường, xí nghiệp... 

+ Môn loại: 615.5 / C102S 

- Phòng Tra cứu: TC 4713 
 

143/. THANH HUYỀN. Xoa bóp phần đầu trị bệnh qua hình ảnh / Thanh Huyền. 

- H. : Hồng Đức, 2017. - 147tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cơ bản và chính xác về vị trí các huyệt vị ở phần 

đầu cũng như hiệu quả cụ thể khi dùng những phương pháp khác nhau để tác động vào 

hệ thống huyệt vị này. 

+ Môn loại: 615.8 / X401B 

- Phòng Đọc: DV 61604 

- Phòng Mượn: ME 8913-8914 
 

144/. NGUYỄN HỮU ĐẢNG. Hoa quả Việt Nam - Vị thuốc chữa bệnh / Nguyễn 

Hữu Đảng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 271tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công dụng của các loài hoa và hơn 100 loại quả trong việc 

phòng và chữa nhiều bệnh thông thường cũng như bệnh nội khoa phức tạp. 

+ Môn loại: 615.8 / H401QU 

- Phòng Đọc: DL 20781 

- Phòng Mượn: ME 8899-8900 

 

145/. LÂM PHONG. Chống đường hoá - Đường tắt để chống lão hoá / Lâm Phong; 

Thanh Hằng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 183tr.; 20cm 

Tóm tắt: Đường hoá dẫn đến các hội chứng chuyển hoá, chỉ số đường huyết càng 

cao thì phản ứng đường hoá càng mạnh, thể hiện qua các dấu hiệu lão hoá. Chống đường 

hoá không phải là kiêng khem triệt để đường mà là giảm thiểu hấp thu đường, ăn ít các 

loại thực phẩm có thể làm tăng lượng đường trong máu. Xây dựng chế độ ăn uống và 
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thói quen sống lành mạnh, đúng đắn mới có thể giúp chúng ta kiểm soát đường huyết 

một cách hợp lý và hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.4 / CH455Đ 

- Phòng Đọc: DV 61644 

- Phòng Mượn: ME 8925-8926 
 

146/. LEE HYO GEUN. Không phải trong dông bão, ta đang sống những ngày sau 

mưa / Lee Hyo Geun; Nguyễn Thuỳ dịch. - H. : Văn học, 2021. - 236tr.; 21cm. - (Tủ 

sách: Kiến thức về kỹ năng sống) 

Tên sách tiếng Anh: What comes after the rain 

Tóm tắt: Lời tự sự của bác sĩ chuyên khoa tâm thần về quá trình điều trị cho những 

bệnh nhân tâm thần, những điều đã học được thông qua công việc, qua những người đã 

từng gặp và những tiếc nuối với thế giới chúng ta đang sống. 

+ Môn loại: 616.89 / KH455PH 

- Phòng Đọc: DV 61646 

- Phòng Mượn: ME 8929-8930 

 

147/. GRAEBER, CHARLES. Liệu pháp miễn dịch : Bước đột phá trong chữa trị 

ung thư / Charles Graeber; Nguyễn Đức Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 388tr. : Ảnh; 

23cm 

Tên sách tiếng Anh: The breakthrough 

Tóm tắt: Câu chuyện về những khám phá khoa học giúp giải phóng khả năng miễn 

dịch tự nhiên của con người trong việc nhận biết và đánh bại ung thư, được kể qua trải 

nghiệm của các bệnh nhân, bác sĩ và các nhà nghiên cứu liệu pháp miễn dịch ung thư. 

+ Môn loại: 616.99 / L309PH 

- Phòng Đọc: DL 20729 

- Phòng Mượn: ME 8892-8893 

 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

148/. LƯU ĐỨC THẠCH. Động lực học hệ thống cơ điện / Lưu Đức Thạch. - H.: 

Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 156tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về động lực học hệ thống; Động lực học hệ cơ học; 

Động lực học mạch điện; Động lực học hệ cơ điện; Phân tích động lực học hệ cơ điện. 

+ Môn loại: 620.1 / Đ455L 

- Phòng Đọc: DL 20771 

- Phòng Mượn: MD 10036-10037 
 

149/. TYRRELL, HENRY GRATTAN. Lịch sử của những cây cầu / Henry Grattan 

Tyrrell; Nguyễn Tuấn Bình dịch, sưu tầm, minh hoạ; Nguyễn Văn Nhậm hiệu đính.    

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 639tr. : Minh hoạ; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

39 
 

Tóm tắt: Khám phá quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu xây 

dựng cầu từ khởi thuỷ tới đầu thế kỷ XX: Sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật 

xây dựng, tính toán kết cấu từ những cây cầu được làm bằng gỗ những năm 783 trước 

công nguyên cho đến những chiếc cầu bê tông cốt thép, cầu vượt nhịp dài, cầu treo, cầu 

vòm... 

+ Môn loại: 624.2 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20874 

- Phòng Mượn: MD 10069-10070 
 

150/. DƯƠNG XUÂN BIÊN. Lập trình và vận hành máy điều khiển số - CNC / 

Dương Xuân Biên chủ biên, Mai Ngọc Anh. - H. : Khoa học Kỹ thuật, 2022. - 310tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tổng quan về gia công trên máy CNC; Những vấn đề 

cơ bản khi lập trình và vận hành máy CNC; Lập trình và vận hành máy CNC với ngôn 

ngữ G-CODES; Lập trình và vận hành máy CNC với ngôn ngữ giao thoại; Lập trình 

ứng dụng phần mềm CAD/CAM/CNC. 

+ Môn loại: 629.8 / L123TR 

- Phòng Đọc: DL 20826 

- Phòng Mượn: MD 10046-10047 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

151/. Bí quyết pha chế sinh tố & nước ép trái cây = Fruit & vegetable juice: The 

most complete & practical book / First News tổng hợp, biên dịch. - Tái bản lần thứ 5. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 127tr. : Ảnh màu; 26cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách pha chế và giá trị dinh dưỡng một số loại sinh tố và 

nước ép trái cây như: Sinh tố chuối cà chua, sinh tố kiwi, nước thanh long ướp lạnh, 

nước ép măng tây, nước ép táo... 

+ Môn loại: 641.8 / B300QU 

- Phòng Mượn: MD 10073 
 

152/. BRADBURY HAEHL, NORA. Trưởng thành không đáng sợ : Cách để làm 

một "người lớn" hạnh phúc và độc lập / Nora Bradbury Haehl; Khanh Trần dịch. - H. : 

Thế giới, 2021. - 350tr.; 21cm. - (Tên sách nguyên bản: The twentysomething 

handbook) 

Tóm tắt: Đưa ra những chia sẻ của tuổi 20 để xây dựng cuộc sống, xác định những 

điều chính yếu, xử lý tốt các mối quan hệ, chăm sóc bản thân và trở thành những con 

người như mong muốn. 

+ Môn loại: 646.7008 / TR561TH 

- Phòng Đọc: DV 61650 

- Phòng Mượn: ME 8939-8940 
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153/. VATASSO, CHRISTEL. Thử thách 21 ngày thăng hạng nhan sắc = 21 days 

beautiful challenge / Christel Vatasso, Pascal Loperena; Yến Linh dịch. - H. : Thế giới, 

2021. - 286tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá bí quyết của những người phụ nữ, những chuyên gia về thời 

trang và làm đẹp tài năng, sở hữu lối sống đầy cảm hứng, tư duy khác biệt nhưng cũng 

thật gần gũi và thực tế qua hành trình nâng cấp bản thân trong vòng 21 ngày dành cho 

phụ nữ qua đó tạo động lực mạnh mẽ trong việc chăm sóc chính mình và ý thức dành 

những điều tốt đẹp cho bản thân. 

+ Môn loại: 646.7 / TH550TH 

- Phòng Đọc: DL 20877 

- Phòng Mượn: ME 8961 
 

154/. LẠI THỊ HẢI LÝ. Con bạn hạnh phúc nhất vì điều gì? / Lại Thị Hải Lý, 

Nguyễn Thị Hệ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2022. - 327tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày công thức thấu hiểu con qua các chỉ số: Đường đời, sứ mệnh, 

nội tâm, tương tác, thái độ... theo trường phái Pythagoras, giúp ba mẹ biết được tận cùng 

bên trong của các con; Đưa ra giải pháp nuôi dạy em bé có sứ mệnh, đường đời theo số 

học. 

+ Môn loại: 649 / C430B 

- Phòng Đọc: DV 61718 

- Phòng Mượn: ME 8945 
 

155/. NGUYỄN HỮU HUẤN. Dạy con đối mặt với ván cờ cuộc đời / Nguyễn Hữu 

Huấn. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 211tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ phương pháp dạy trẻ biết giải quyết vấn 

đề, bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, giúp trẻ phát triển những mối quan hệ và lối nghĩ tích 

cực, đồng thời rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để thành công trong tương 

lai thông qua chơi cờ vua. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DV 61647 

- Phòng Mượn: ME 8931-8932 
 

156/. KIM JUNG JIN. Dạy con kiểu Do Thái : Phương pháp giáo dục từ các danh 

nhân / Kim Jung Jin, Minh Thuỷ dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 149tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp giáo dục của người Do Thái, trẻ sẽ được 

nuôi dưỡng khả năng tự học, thảo luận và đọc sách. Trẻ sẽ cải thiện được thành tích mà 

không cần phải đi học thêm, chủ động học tập mà không cần ép buộc. Tính cách hướng 

nội của trẻ sẽ thay đổi tích cực, mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái sẽ trở nên gần gũi 

hơn. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DV 61519 

- Phòng Mượn: ME 8870-8871 
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157/. TOKIO GOTO. Mini shark - Em bé tự chủ / Tokio Goto; Nguyễn Thị Diệu 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 197tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách giúp các bậc phụ huynh xoá bỏ định kiến cũ, thay đổi tư duy giáo 

dục. Từ đó, kiến tạo một không gian để con có thể tự do khám phá, tự do làm chủ, không 

ngại trải nghiệm mọi thứ theo cách của mình. 

+ Môn loại: 649 / M311SH 

- Phòng Đọc: DV 61643 

- Phòng Mượn: ME 8922-8923 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

 

158/. ANH TUAN LE. Freelancer - Muốn tự do phải tự lo / Anh Tuan Le. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 218tr.; 20cm 

Tóm tắt: Mang đến cái nhìn đa chiều cùng những kinh nghiệm giúp bạn trở thành 

freelancer (làm việc tự do) chuyên nghiệp: Tăng hiệu quả trong quá trình làm việc tại 

nhà; Biết và chuẩn bị một số công việc tự do, giúp tăng thêm thu nhập; Duy trì các mối 

quan hệ cũng như cân bằng thời gian làm việc và cuộc sống cá nhân khi làm việc tại 

nhà; Bình an và vững vàng trước mọi giông bão không thể lường trước trong sự nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / FR201M 

- Phòng Đọc: DV 61625 

- Phòng Mượn: MA 26621-26622 
 

159/. SUH YOON LEE. The Having - Tư duy thịnh vượng : Nghĩ giàu trước khi 

làm giàu / Suh Yoon Lee, Jooyun Hong; Huệ dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 289tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ tư duy làm giàu bằng cách sử dụng cảm xúc của bản thân và giúp 

bạn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới đầy hy vọng và thịnh vượng. 

+ Môn loại: 650.1 / H110T 

- Phòng Đọc: DV 61639 

- Phòng Mượn: MA 26653-26654 
 

160/. HỈ DƯƠNG TỬ. Những đứa trẻ không có ô : Đứa trẻ không có ô càng phải 

dốc sức chạy về phía trước / Hỉ Dương Tử; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 316tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Lâm Học Vũ. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những người nổi tiếng, những doanh nhân 

thành đạt, những cuộc đời trải qua hàng nghìn khốn khó thời niên thiếu như ốm đau 

bệnh tật, cái nghèo, bị kẻ xấu hãm hại... đã trải qua rất nhiều thất bại, đớn đau, họ vẫn 

không ngừng nỗ lực học tập và làm việc để phấn đấu đến một tương lai tươi sáng hơn 

từ đó động viên, khích lệ và đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ về tình yêu, cuộc 

đời hay làm cách nào để thành công trong cuộc sống. 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

42 
 

+ Môn loại: 650.1 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 61636 

- Phòng Mượn: MA 26649-26650 

 

161/. CLARK, TIM. Tạo lập mô hình kinh doanh cá nhân : Phương pháp Một - 

Trang - Giấy giúp tái sáng tạo của bạn / Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves 

Pigneur; Bùi Thị Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công thương, 2022. - 255tr.: 

Minh hoạ; 19x24cm. - (Tủ sách: Business. Strategy & Vision) 

Tên sách tiếng Anh: Business model you 

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ của tác giả và các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội 

khác nhau trên thế giới về những thành công của họ trong công việc cũng như trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / T108L 

- Phòng Đọc: DV 61747 

- Phòng Mượn: MA 26743-26744 
 

162/. GERBER, MICHAEL E.. Để trở thành nhà quản lý hiệu quả = The E-myth 

manager : Tại sao các nhà quản lý làm việc kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục?/ 

Michael E. Gerber; Khánh Chi dịch; Phương Thuý hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5. - H.: 

Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết, cách thức để nâng cao hiệu quả làm việc và thành 

công trong quản lý, lãnh đạo như: Xác định mục đích chính, mục tiêu chiến lược; Xây 

dựng các chiến lược tài chính, tổ chức, quản lý, nhân sự và chiến lược marketing.... 

+ Môn loại: 658 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 61629 

- Phòng Mượn: MA 26635-26636 
 

163/. KUWABARA TERUYA. Một phút với Steve Jobs : 77 triết lý truyền cảm 

hứng của "phù thuỷ công nghệ" / Kuwabara Teruya; Ninh Thị Nhân Văn dịch. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 triết lý truyền cảm hứng của "phù thuỷ công nghệ" Steve 

Jobs. Khi đọc quyển sách này bạn sẽ hiểu lý do vì sao những câu nói của Jobs lại có 

quyền năng đến như vậy, đặc biệt là suy nghĩ "Kết nối các điểm" đánh vào lòng người 

của Steve Jobs. 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Mượn: MA 26612 
 

164/. NISHIMURA KATSUMI. Một phút với Jeff Bezos : 77 triết lý kinh doanh 

của người sáng lập Amazon - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới / Nishimura 

Katsumi; Phạm Ngọc Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2021. - 190tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những triết lý kinh doanh của doanh nhân Jeff Bezos, người 

sáng lập Công ti Amazon, Mỹ. Hướng dẫn con đường kinh doanh đúng đắn, bắt đầu từ 
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lý thuyết kinh doanh phù hợp như: Hành động sau khi đã nhận thức được - điều kiện 

của sự quyết định, đầu tiên là tăng trưởng - chiến lược thị trường, tập trung vào dịch vụ 

- xây dựng thương hiệu... 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Mượn: MA 26611 
 

165/. SICILIANO, GENE. Tài chính dành cho nhà quản lý = Finance for non-

financial managers / Gene Siciliano; Hương Giang dịch; Duy Hiếu hiệu đính. - H.: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - 341tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn có cái nhìn cận cảnh về các báo cáo tài chính, nhận biết ý 

nghĩa của các con số, từng bước phân tích thông tin có trong các báo cáo tài chính. Từ 

đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc ra quyết định đúng đắn, 

sáng suốt dựa trên những dữ kiện tài chính quan trọng. 

+ Môn loại: 658.15 / T103CH 

- Phòng Đọc: DV 61634 

- Phòng Mượn: MA 26645-26646 

 

166/. APPELO, JURGEN. Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui : Đổi mới tư duy 

quản trị trong thời đại 4.0 / Jurgen Appelo; Việt Hưng, Diệu Hồng... dịch. - H. : Công 

thương, 2022. - 275tr.; 19x24cm 

Tên sách tiếng Anh: Managing for happiness 

Tóm tắt: Quyển sách chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít nhà quản lý 

hơn, thông qua những phân tích về các phương pháp và đang được các công ty khác trên 

thế giới áp dụng. 

+ Môn loại: 658.3 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 61748 

- Phòng Mượn: MA 26745 
 

167/. BOCK, LASZLO. Quy tắc làm việc của Google : Google tuyển dụng và giữ 

chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công 

thương, 2022. - 430tr.; 24cm. - (Tủ sách: Business. HR & Recruitment) 

Tên sách tiếng Anh: Work Rules! 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời 

khuyên hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân 

nhân sự có năng lực chuyên môn. 

+ Môn loại: 658.4092 / QU600T 

- Phòng Đọc: DL 20853 

- Phòng Mượn: MA 26724-26725 
 

168/. HÀ MINH HIỆP. Công nghiệp 3.5 - Kinh nghiệm của Đài Loan và sự tiếp 

cận của Việt Nam / Hà Minh Hiệp, Chen-Fu Chen. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 298tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sách gồm 4 phần với 14 chương; Trong 3 phần đầu tiên, các tác giả tập 

trung làm rõ nội hàm của Công nghiệp 3.5 ở Đài Loan. Phần cuối là lộ trình tiếp cận sản 

xuất thông minh của Việt Nam và đề xuất khung thực hiện sản xuất thông minh tại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 658.5 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DL 20744 

- Phòng Mượn: MA 26540-26541 
 

169/. GEYRHALTER, FABIAN. Xây dựng thương hiệu từ A đến Z = How to 

launch a brand / Fabian Geyrhalter; Người dịch: Khiết Lam, Tinh Dạ. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn những bước cần thiết để xây dựng một thương hiệu, từ giai 

đoạn tạo dựng nền tảng, đặt tên cho đến thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Mỗi giai 

đoạn được trình bày một cách trực quan, ngắn gọn và dễ hiểu, cung cấp cho bạn những 

kiến thức thiết thực để tạo ra một thương hiệu mang lại cảm giác đắt tiền, sang trọng, 

sáng tạo, độc nhất và thống nhất. 

+ Môn loại: 658.8 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61473 

- Phòng Mượn: MA 26423-26424 
 

170/. ROWLES, DANIEL. Digital branding - Định danh trong thời đại số / Daniel 

Rowles; Phạm Thư dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức xây dựng một khuôn khổ vững chắc để lập kế 

hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số như: Giải thích về 

xây dựng thương hiệu số; Bộ công cụ kỹ thuật số; Chiến lược xây dựng và phương pháp 

đo lường thương hiệu số. 

+ Môn loại: 658.8 / D309BR 

- Phòng Đọc: DV 61640 

- Phòng Mượn: MA 26655-26656 
 

171/. CAO ĐỨC. Tỉnh táo trước quảng cáo / Cao Đức; Huỳnh Tú Phương dịch. - 

H. : Thế giới, 2021. - 269tr.; 20cm. - (Tủ sách: Sống khác) 

Tóm tắt: Phân tích văn hoá tiêu dùng hiện nay, phân tích lựa chọn sản phẩm của 

khách hàng và đưa ra cách thức giúp khách hàng suy nghĩ kĩ càng, lựa chọn sản phẩm 

ưng ý tránh tác động của bùng nổ thông tin quảng cáo. 

+ Môn loại: 658.8 / T312T 

- Phòng Đọc: DV 61664 

- Phòng Mượn: MA 26657-26658 
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172/. TRACY, BRIAN. Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định / Brian Tracy; Dịch: 

Thanh Huyền, Thư Trang. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022.  

249tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Art of closing the sale: The key to making more money faster 

in the world of professional selling 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và cả những chiêu thức cũng 

như kỹ năng trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng để đưa ra các quyết định đúng lúc 

nhằm đạt được thành công trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.85 / K258TH 

- Phòng Đọc: DV 61635 

- Phòng Mượn: MA 26647-26648 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 

173/. NGUYỄN BIN. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực 

phẩm / Nguyễn Bin. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - Hình vẽ, bảng. - 24cm 

T.4 : Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt (Chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích lý, 

kết tinh, sấy). - 381tr. 

Tóm tắt: Trình bày các quá trình phân riêng dưới tác dụng của nhiệt như: Quá 

trình chưng luyện, hấp thụ, trích lý, hấp phụ, kết tinh và sấy. Đồng thời cũng mô tả cấu 

tạo, nguyên tắc làm việc của một số thiết bị đặc trưng cho các quá trình. 

+ Môn loại: 661 / C101QU 

- Phòng Đọc: DL 20772 

- Phòng Mượn: MD 10038-10039 
 

700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 

174/. TYRRELL, HENRY GRATTAN. Nghệ thuật làm cầu / Henry Grattan 

Tyrrell; Nguyễn Tuấn Bình dịch, sưu tầm, minh hoạ; Nguyễn Văn Nhậm hiệu đính.    

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Những phân tích của Henry Grattan Tyrrell - một kỹ sư, chuyên gia 

chuyên ngành cầu đường về những cây cầu được xây dựng không được xem xét dưới 

góc độ nghệ thuật. Đồng thời đưa ra một số phân tích về tiêu chuẩn nghệ thuật, mỹ học, 

kết cấu... và hình ảnh minh hoạ để có thể cải thiện tính thẩm mỹ của các cây cầu. 

+ Môn loại: 725 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20885 

- Phòng Mượn: MG 11231-11232 
 

175/. CARON, LAURENT ALLENT. Karl Lagerfeld - Cuộc đời, sự nghiệp và 

những bí mật kiến tạo một thiên tài / Laurent Allent Caron; Hoàng Đoan Trang dịch.   

H. : Thế giới, 2021. - 235tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Quyển sách sẽ đưa bạn tìm về cội nguồn của những thành công trong 

cuộc đời nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld, những trải nghiệm tuyệt đối không giống 

với bất kỳ ai khác. Hãy cùng nhau khám phá những mảnh ghép tạo nên cuộc đời ông, 

rồi dần dần bạn sẽ thu được một bức tranh toàn cảnh đặc sắc mang tên Karl Lagerfeld. 

+ Môn loại: 746.9 / K109L 

- Phòng Đọc: DV 61658 

- Phòng Mượn: MG 11213-11214 
 

176/. QUANG PHÒNG. Trường Mỹ thuật Đông Dương - Lịch sử và nghệ thuật = 

L''Escole supé rieure des beaux - arts de l''indochine histoire et art. The fine arts college 

of indochina history and art / Quang Phòng, Quang Việt. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ 

sung, hiệu đính. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 166tr. : Tranh vẽ ảnh; 30cm 

Chính văn bằng 3 tiếng: Việt - Pháp - Anh 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương; Hội hoạ Việt Nam hiện đại; Hội hoạ Pháp và ảnh hưởng tại Đông Dương... 

+ Môn loại: 759.9597 / TR561M 

- Phòng Tra cứu: TC 4720 
 

177/. NGUYỄN BÁCH. Từ điển giải thích thuật ngữ âm nhạc / Nguyễn Bách.     

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 339tr.; 22cm 

Tóm tắt: Giải thích những thuật ngữ chuyên ngành âm nhạc được sắp xếp theo 

bảng chữ cái a, b, c. 

+ Môn loại: 780.3 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4715 
 

178/. GIBBS, JASON. Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn : Câu chuyện tân nhạc Việt 

Nam / Jason Gibbs; Nguyễn Trương Quý dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019.    

416tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách : Tân nhạc) 

Nguyên tác: Rock HaNoi & Rumba Cuu Long 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nền tân nhạc Việt Nam với sự du nhập của âm nhạc 

phương Tây, tiếp nhận và phát triển ở Việt Nam với những tác giả tác phẩm tiêu biểu. 

+ Môn loại: 780.9597 / R419H 

- Phòng Đọc: DV 61535 
 

179/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Nghệ thuật sân khấu : Hát bội, đờn ca tài tử và cải 

lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945 / Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 206tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh và sự phát triển của các loại hình nghệ thuật sân 

khấu như hát bội, đờn ca tài tử, ca ra bộ, cải lương cũng như sự phong phú của lịch sử 

nghệ thuật sân khấu này ở Sài Gòn nói riêng, Nam Kỳ nói chung trong giai đoạn cuối 

thế kỷ XIX đến 1945. 
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+ Môn loại: 781.62 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20786 
 

180/. HUỲNH CÔNG TÍN. Soạn giả Viễn Châu - Tác giả và tác phẩm Vọng cổ : 

Chuyên khảo / Huỳnh Công Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 445tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc thù văn hoá Nam Bộ, tiểu sử và sự nghiệp của soạn giả 

Viễn Châu, giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm vọng cổ; Giải thích một số từ ngữ, 

điển tích trong tác phẩm Viễn Châu. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S406GI 

- Phòng Đọc: DV 61536 

- Phòng Mượn: MG 11173-11174 
 

181/. HUỲNH CÔNG TÍN. Soạn giả Viễn Châu - 120 bài vọng cổ đặc sắc / Huỳnh 

Công Tín biên soạn và chú giải. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 439tr.; 19x19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 120 bài vọng cổ đặc sắc của soạn giả Viễn Châu thuộc nhiều 

thể loại: Ca cổ lịch sử, ca cổ tâm lý xã hội, tân cổ giao duyên, ca cổ hài. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S406GI 

- Phòng Đọc: DV 61612 

- Phòng Mượn: MG 11199-11200 

 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

 

182/. Lí luận văn học - Những vấn đề hiện đại / Lã Nguyên tuyển dịch. - H. : Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2020. - 455tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm nổi tiếng "Vấn đề thể loại lời nói" của M. Bakhtin 

và các tiểu luận của Tz. Todorov, J. Kristeva, M.L. Gasparov về di sản của nhà bác học 

vĩ đại này; một số công trình nghiên cứu của Iu.M. Lotman về các khái niệm then chốt 

như ''''kí hiệu quyển'', "văn bản", "ngôn ngữ nghệ thuật"... 

+ Môn loại: 801 / L300L 

- Phòng Đọc: DL 20767 

- Phòng Mượn: MB 8715-8716 
 

183/. NGUYỄN THUỲ DUNG. Hôm nay phải mở mang : Một tựa sách của Ngày 

ngày viết chữ dành cho người học viết và làm nghề viết / Nguyễn Thuỳ Dung. - H. : Thế 

giới, 2021. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, trải nghiệm của tác giả về bốn việc phải làm 

thường xuyên của người viết là đọc, nghe, viết, sửa và một số kỹ năng, kinh nghiệm 

thiết thân đối với người viết. Giới thiệu một vài mô hình và cấu trúc bài viết cụ thể giúp 

bạn luyện tập kỹ năng viết cũng như lưu lại những ý tưởng một cách dễ dàng. 
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+ Môn loại: 808.06 / H453N 

- Phòng Đọc: DV 61641 

- Phòng Mượn: MB 8723-8724 

 

184/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà 

khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 550tr.; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách viết, cách trình bày cùng các kỹ năng cần thiết để hoàn 

thành tốt một bài báo cáo khoa học tiếng Anh trên diễn đàn khoa học quốc tế. 

+ Môn loại: 808 / T550NGH 

- Phòng Mượn: MB 8733 
 

185/. HOGAN, RUTH. Người lưu giữ những điều đã mất : Tiểu thuyết / Ruth 

Hogan; Hoài Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 350tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The keeper of lost things 

+ Môn loại: 823 / NG558L 

- Phòng Mượn: MN 12674 
 

186/. MÜLLER, ISABELLE. Con gái của chim Phượng Hoàng = Phönixtochter - 

Die Hoffnung war mein Weg : Hy vọng là con đường của tôi / Isabelle Müller; Trương 

Hồng Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 381tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / C430G 

- Phòng Mượn: MN 12629 

 

187/. BARREAU, NICOLAS. Gặp anh ở Paris / Nicolas Barreau; Dịch: Kiều Hoà, 

TTD. - H. : Văn học, 2021. - 375tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / G117A 

- Phòng Mượn: MN 12672-12673 
 

188/. LA FONTAINE. Thơ ngụ ngôn La Fontaine / La Fontaine; Nguyễn Văn Vĩnh 

dịch; Ngô Mạnh Quỳnh minh hoạ. - H. : Văn học, 2022. - 145tr.; 21cm. - (Tủ sách Đời 

người) 

+ Môn loại: 841 / TH460NG 

- Phòng Đọc: DV 61739 

- Phòng Mượn: MN 12676 

 

189/. FLAUBERT, GUSTAVE. Giáo dục tình cảm : Tiểu thuyết / Gustave 

Flaubert; Lê Hồng Sâm dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 547tr.; 24cm 

Nguyên tác: L''Éducation sentimentale 

+ Môn loại: 843 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MN 12651-12652 
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190/. Bạn luôn nói không sao, nhưng tôi biết bạn từng khóc thầm rất nhiều lần: 

Truyện tranh / Nhất Thiền Tiểu Hoà Thượng; Tử Khâm dịch. - H. : Dân trí, 2021.   

250tr.: Tranh màu; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / B105L 

- Phòng Mượn: MN 12670-12671 
 

191/. TRIỆU ĐINH. Thế giới anh hùng của bà ngoại / Triệu Đinh; Mỡ dịch. - H.: 

Thế giới, 2021. - 309tr.; 21cm 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.1 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MN 12668-12669 
 

192/. RUKA KOSAKA. Câu chuyện tương lai mà tôi bỏ lỡ / Ruka Kosaka; Vương 

Hải Yến dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 335tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Ypmei 10nen 

+ Môn loại: 895.6 / C125CH 

- Phòng Mượn: MN 12675 
 

193/. YUI YOSHIKAWA. Mơ về bầu trời đỏ tía : Tiểu thuyết / Yui Yoshikawa; 

Minh hoạ: Torotti ; Hoàng Vân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 262tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / M460V 

- Phòng Mượn: MN 12684-12685 
 

194/. KEIGO HIGASHINO. Trứng chim cúc cu này thuộc về ai : Tiểu thuyết trinh 

thám / Keigo Higashino; Nguyễn Hải Hà dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 429tr.; 

21cm. - (Tủ sách: Tâm lý xã hội) 

Tến sách tiếng Nhật: Kakkou no tamago wa dare no mono 

+ Môn loại: 895.6 / TR556CH 

- Phòng Mượn: MN 12677 

 

195/. CHIYO UNO. 365 ngày hạnh phúc : Mỗi ngày một câu nói truyền cảm hứng/ 

Chiyo Uno; Sahara dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 165tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / B100TR 

- Phòng Mượn: MN 12682-12683 
 

196/. YU DAEUN. Người lưu giữ ký ức / Yu Daeun; Thành Phương dịch. - H.: 

Dân trí, 2021. - 246tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.7 / NG558L 

- Phòng Mượn: MN 12688 
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197/. Hải quốc từ chương : Tùng thư văn học Biển đảo Việt Nam / Trần Trọng 

Dương khảo chú. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 1035tr.; 24cm. - (Tủ sách: Văn Sử tinh 

hoa) 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Tóm tắt: Sách sưu tầm gần 400 tác phẩm văn học viết về biển đảo Việt Nam trong 

quãng thời gian gần 1000 năm từ thời Lý đến thời Nguyễn gồm: Thi ca, tục ngữ, ca dao, 

hò vè, biền văn, văn tế, địa chí, bí kí, chính sử, đề cập đến hàng trăm cửa biển, núi đảo, 

vũng vịnh và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92208 / H103QU 

- Phòng Đọc: DL 20810 

 

198/. Lược sử Văn học Việt Nam / Trần Đình Sử chủ biên, Nguyễn Xuân Kính, 

Nguyễn Văn Long, Huỳnh Như Phương.... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quát văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Làm rõ những 

vấn đề quan trọng nhất của từng bộ phận và từng giai đoạn văn học với khuynh hướng 

và một số tác giả tiêu biểu trong sự ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hoá, xã 

hội. 

+ Môn loại: 895.92209 / L557S 

- Phòng Mượn: MB 8717-8718 
 

199/. NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG. Thơ vua và suy ngẫm / Nguyễn Phước 

Hải Trung. - H. : Văn học, 2022. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 23 bài khảo luận về thơ của vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 

Khải Định..., đưa ra mô hình sáng tạo, tư duy nghệ thuật cũng như tư tưởng triết mỹ và 

đặc điểm thi pháp nghệ thuật riêng của các vị vua triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 895.9221109 / TH460V 

- Phòng Đọc: DL 20811 
 

200/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều / Nguyễn Du; Vũ Ngọc Khánh chú giải và khảo 

dị. - H. : Dân trí, 2022. - 234; 19cm. - (Tủ sách Đời người) 

+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 

- Phòng Đọc: DV 61698 

- Phòng Mượn: MV 24076 
 

201/. PHẠM ĐAN QUẾ. Văn hoá Kiều / Phạm Đan Quế. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ, 2015. - 1258tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả nghiên cứu Truyện Kiều một cách khá toàn diện và công phu 

theo các hướng tiếp cận: Bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều; Bói Kiều như một nét văn hoá; 

Đố Kiều, nét đẹp văn hoá; Tập Kiều, một thú chơi tao nhã; Từ lẩy Kiều, đố Kiều... đến 

các giai thoại về truyện Kiều... 

+ Môn loại: 895.92212 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20809 
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202/. MEI. Thích cậu nốt hôm nay / Mei. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 173tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH302C 

- Phòng Mượn: MV 24098-24099 

 

203/. AN TRỤC THẢO. Cất khoảng trời vào túi áo / An Trục Thảo. - H. : Văn 

học, 2021. - 235tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9223 / C124KH 

- Phòng Mượn: MV 24077-24078 

 

204/. HỒ BIỂU CHÁNH. Bỏ chồng / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 133tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / B400CH 

- Phòng Đọc: DV 61616 

- Phòng Mượn: MV 24033-24034 

 

205/. HỒ BIỂU CHÁNH. Chúa tàu Kim Quy / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 206tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / CH501T 

- Phòng Đọc: DV 61615 

- Phòng Mượn: MV 24031-24032 
 

206/. HỒ BIỂU CHÁNH. Đại nghĩa diệt thân / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 282tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / Đ103NGH 

- Phòng Đọc: DV 61617 

- Phòng Mượn: MV 24035-24036 
 

207/. HỒ BIỂU CHÁNH. Kẻ làm người chịu / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 236tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / K200L 

- Phòng Mượn: MV 24039-24040 

 

208/. HỒ BIỂU CHÁNH. Khóc thầm; Cha con nghĩa nặng / Hồ Biểu Chánh. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 343tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / KH419TH 

- Phòng Đọc: DV 61614 

- Phòng Mượn: MV 24029-24030 
 

209/. HỒ BIỂU CHÁNH. Tại tôi / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 217tr.; 19cm 
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+ Môn loại: 895.922332 / T103T 

- Phòng Đọc: DV 61619 

- Phòng Mượn: MV 24041-24042 

 

210/. HỒ BIỂU CHÁNH. Thiệt giả giả thiệt; Đoá hoa rừng; Một đời tài sắc / Hồ 

Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 299tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / TH308GI 

- Phòng Đọc: DV 61613 

- Phòng Mượn: MV 24027-24028 

 

211/. HỒ BIỂU CHÁNH. Vì nghĩa vì tình / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 289tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / V300NGH 

- Phòng Đọc: DV 61620 

- Phòng Mượn: MV 24043-24044 

 

212/. HỒ BIỂU CHÁNH. Bỏ vợ / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 262tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / B400V 

- Phòng Đọc: DV 61618 

- Phòng Mượn: MV 24037-24038 
 

213/. HỒ BIỂU CHÁNH. Lòng dạ đàn bà / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 233tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / L431D 

- Phòng Mượn: MV 24045-24046 
 

214/. TỪ NGUYÊN THẠCH. Hai bên chiến tuyến : Tập truyện ngắn và ký / Từ 

Nguyên Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 211tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H103B 

- Phòng Mượn: MV 23973-23974 
 

215/. WYNN HUỲNH TRẦN. Màu nhạt nắng / Wynn Huỳnh Trần. - H. : Thế giới, 

2022. - 222tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M111NH 

- Phòng Mượn: MV 24087-24088 
 

216/. QUYÊN GAVOYE. Vô cực / Quyên Gavoye. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 183tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên 
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+ Môn loại: 895.92234 / V450C 

- Phòng Mượn: MV 23971-23972 
 

217/. NGUYỄN TƯỜNG BÁCH. Đường xa nắng mới : Bút ký / Nguyễn Tường 

Bách. - Cà Mau : Phương Đông, 2016. - 427tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228084 / Đ561X 

- Phòng Mượn: MV 23987 
 

218/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Tản văn / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 188tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92284 / N557NH 

- Phòng Đọc: DV 61696 

- Phòng Mượn: MV 24070-24071 
 

219/. NGUYỄN THỊ THUÝ LIÊN. Một vùng đất lửa : Tập ký / Nguyễn Thị Thuý 

Liên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 151tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92284 / M458V 

- Phòng Đọc: DV 61621 

- Phòng Mượn: MV 24047-24048 
 

220/. XU KIÊN. Nhắm mắt đi liều / Xu Kiên. - H. : Thanh niên, 2022. - 236tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH114M 

- Phòng Đọc: DV 61738 

- Phòng Mượn: MV 24085-24086 
 

221/. TRANG "CHO". Tài lẻ đẻ ra tiền : Nhật ký mưu sinh của "con nghiện" tự do/ 

Trang "CHO". - H. : Thế giới, 2021. - 215tr.; 15x15cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T103L 

- Phòng Mượn: MV 24096-24097 
 

222/. NGUYỄN NGỌC KÝ. Tôi học đại học : Ngọn nến không bao giờ tắt / 

Nguyễn Ngọc Ký. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 303tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

+ Môn loại: 895.9228403 / T452H 

- Phòng Đọc: DV 61580 

- Phòng Mượn: MV 23998-23999 
 

223/. CHÂN TRỰC NGHIÊM. Bây giờ và ở đây / Chân Trực Nghiêm. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 89tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / B126GI 

- Phòng Mượn: MV 23992-23993 
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224/. 23 THANG 12. Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực / 23 thang 12; Minh hoạ: 

Hà Anh, Phan Thảo. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 204tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Trinh Nguyễn 

+ Môn loại: 895.9228408 / K600T 

- Phòng Đọc: DV 61694 

- Phòng Mượn: MV 24064-24065 
 

225/. HẺO. Mặt trời màu đỏ, mây thì màu xanh, còn em nhớ anh / Hẻo. - H. : Văn 

học, 2021. - 209tr.; 21cm. - (Tủ sách: Người trẻ Việt) 

Tên thật tác giả: Trương Bích Vi Hảo 

+ Môn loại: 895.9228408 / M118TR 

- Phòng Mượn: MV 24074-24075 
 

226/. DƯƠNG MINH TUẤN. Những đứa trẻ không bao giờ lớn / Dương Minh 

Tuấn. - H. : Văn học, 2021. - 229tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 24072-24073 
 

227/. CÁ YÊU TINH. Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến / Cá Yêu Tinh, 

Rei. - H. : Văn học, 2022. - 175tr.; 20cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Vân Trang, Vương Khánh Trang 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 24100-24101 
 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

228/. PEGASUS. Lịch sử / Pegasus; Phạm Phương Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách đưa người đọc quay về thời điểm trái đất được hình thành, cùng các 

bạn du hành qua rất nhiều sự kiện khác nhau đã hình thành nên quá khứ và định hình 

nên tương lai của chúng ta. 

+ Môn loại: 903 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20776 
 

229/. Di tích lịch sử văn hoá thế giới / Trung tâm di sản thế giới của UNESCO.  

Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2006. - 314tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Tổ chức Văn hoá - Khoa học - Giáo dục thế giới (UNESCO) 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều hình ảnh minh hoạ mô tả các di tích đại diện cho sự phát 

triển của nhân loại, những vùng đất, thành phố cổ xưa mang giá trị văn hoá đặc sắc đã 

được UNESCO công nhận. 
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+ Môn loại: 909 / D300T 

- Phòng Đọc: DL 20909 

- Phòng Mượn: MG 11244-11245 

 

230/. CÚC T.. Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường : Bạn không thể làm lại, 

nhhưng có thể sửa sai / Cúc T.. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022.- 

227tr. : Ảnh; 17cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại những điều thú vị về cảnh vật, con người, món ăn... trong 

hành trình những chuyến đi du lịch Châu Âu của tác giả. 

+ Môn loại: 914 / CH125Â 

- Phòng Đọc: DN 3339 

- Phòng Mượn: MG 11246-11247 
 

231/. NGUYỄN LIÊN PHONG. Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca / Nguyễn 

Liên Phong, Nguyễn Q. Thắng chú dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 2012. - 385tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những tư liệu phong phú và sống động về thực trạng xã hội Nam Kỳ đầu 

thế kỷ XX, một cách nhìn nhận tích cực về xã hội Nam Kỳ thời kì này được thể hiện 

qua những bài thơ lục bát. 

+ Môn loại: 915.97 / N104K 

- Phòng Địa chí: DC 2973-2974 
 

232/. TRẦN TRỌNG DƯƠNG. Việt Nam thế kỷ X - Những mảnh vỡ lịch sử / 

Trần Trọng Dương. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 

515tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Sử học) 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài nghiên cứu mang quan điểm của tác giả về lịch sử 

Việt Nam vào thế kỷ X: Thời điểm kết thúc nghìn năm Bắc thuộc, huyền sử Đường Lâm 

- Sơn Tây, Đinh Bộ Lĩnh và loạn Ngô Xử Bình, có hay không loạn 12 sứ quân, giải mã 

vụ ám sát Đinh Bộ Lĩnh, những ngôi Hoàng hậu trong sử Việt... 

+ Môn loại: 959.7021 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 20883 

- Phòng Mượn: MG 11228 
 

233/. Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần / Vũ Huy Phúc, Trần Thị Vinh, 

Phạm Văn Kính, Trương Hữu Quýnh.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 534tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu các khía cạnh về xã hội Đại Việt thời Lý - Trần 

trên bình diện gắn với các vấn đề lịch sử dân tộc với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hoá. 

+ Môn loại: 959.7023 / T310H 

- Phòng Đọc: DL 20790 

- Phòng Mượn: MG 11183-11184 
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234/. Lê triều chiếu lệnh Thiện Chính / Nguyễn Sĩ Giác phiên âm, dịch nghĩa. - Tái 

bản theo bản in năm 1961, có sửa chữa. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 507tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi chép các chiếu lệnh ban hành trong thời gian (1619 - 1705), phân 

loại thành 7 quyển, theo thẩm quyền của 6 bộ đương thời. Trong mỗi quyển, các chiếu 

lệnh được sắp xếp theo thứ tự niên hiệu của các triều vua. 

+ Môn loại: 959.7027 / L250TR 

- Phòng Đọc: DL 20789 
 

235/. PAULUS CỦA. Sách Quan chế : Des titres civils et militaires Francais avec 

leur traduction en Quốc Ngữ / Paulus Của. - H. : Thế giới, 2021. - 189tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Les six ministères de L''Annam et leur compositin 

organisation civile et militaire 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung "Quan chế" từ ấn bản in năm 1888 gồm 2 phần: Quan 

chế thuộc quan Langsa (bộ máy quan lại thực dân người Pháp) và Quan chế thuộc quan 

Annam (bộ máy quan lại của chính quyền phong kiến người Annam), phần biên khảo 

sử dụng song song cùng 3 loại chữ viết Quốc ngữ, Pháp và chữ Nho... 

+ Môn loại: 959.7029 / S102QU 

- Phòng Đọc: DL 20793 

- Phòng Mượn: MG 11189 
 

236/. LONG CHƯƠNG. Việt Nam và cuộc chiến Trung - Pháp : Sách tham khảo/ 

Long Chương; Nguyễn Duy Chính dịch, giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2022. - 734tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc tranh chấp Trung - Pháp vào cuối thế kỷ XIX- đầu thế 

kỷ XX, nhưng lại có liên quan mật thiết đến lịch sử Việt Nam dưới triều Nguyễn: Diễn 

tiến quan hệ Trung Hoa và Việt Nam, người Pháp bắt đầu đến Việt Nam, quan hệ Trung 

Hoa - Pháp và Việt Nam sau năm 1874, diễn biến chính sách của Pháp với Việt Nam... 

+ Môn loại: 959.7029 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 20887 

- Phòng Mượn: MG 11235 
 

237/. CULTRU, PROSPER. Lịch sử Nam Kỳ thuộc Pháp : Từ sơ khởi đến năm 

1883 / Prosper Cultru; Ninh Xuân Thao dịch và bổ chú. - H. : Thế giới, 2021. - 422tr.; 

24cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương. Mémoire de l''Indochine) 

Tên sách tiếng Pháp: Histoire de la Cochinchine Francaise: Des origines à 1883 

Tóm tắt: Đề cập đến các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tộc người, thiết chế xã hội, 

kinh tế, xã hội, giáo dục, tư pháp, thuế khoá... của Nam Kỳ thời thuộc Pháp (từ sơ khởi 

đến năm 1883). Đồng thời cũng chỉ ra sự thích ứng, thay đổi và cải cách mà chính quyền 

Pháp tiến hành tại Nam Kỳ. 

+ Môn loại: 959.703 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20791 

- Phòng Mượn: MG 11185-11186 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

57 
 

 

238/. PHAN TRƯỜNG SƠN. Tổng đốc Lê Hoan (1856 - 1915) : Sách tham khảo/ 

Phan Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 271tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp về Tổng đốc Lê Hoan; Làm sáng tỏ hơn và 

có cái nhìn đa chiều về cuộc đời của Tổng đốc Lê Hoan - một sỹ phu yêu nước phải 

sống trong vỏ bọc là một quan lại làm việc cho thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 959.703092 / T455Đ 

- Phòng Đọc: DL 20886 

- Phòng Mượn: MG 11233-11234 
 

239/. PHAN VĂN HOÀNG. Theo dấu chân Bác Hồ / Phan Văn Hoàng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 170tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704 / TH205D 

- Phòng Đọc: DV 61757 

- Phòng Mượn: MG 11254-11255 

 

240/. DOUMER, PAUL. Xứ Đông Dương : Hồi kí / Paul Doumer; Dịch: Lưu Đình 

Tuân..... - Tái bản, bổ sung. - H. : Thế giới, 2022. - 649tr. : Minh hoạ; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L''Indochine Française 

Tóm tắt: Tái hiện một giai đoạn lịch sử Việt Nam và bán đảo Đông Dương cuối 

thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX dưới con mắt của một nhà cai trị độc tài người Pháp Paul 

Doumer. 

+ Môn loại: 959.704 / X550Đ 

- Phòng Đọc: DL 20894 

- Phòng Mượn: MG 11239 
 

241/. TRẦN ĐÌNH VIỆT. Lòng nhân ái của Bác Hồ / Trần Đình Việt nghiên cứu, 

sưu tầm và biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 503tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Sách phác hoạ chân dung Hồ Chí Minh: Lòng nhân ái. Phân tích về lòng 

nhân ái trình bày ở phần đầu sách; Hồi ức của các chiến sĩ, nhà báo, nhà giáo, văn nghệ 

sĩ, các tướng lĩnh, chính khách khác chiến tuyến,... đã gặp Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / L431NH 

- Phòng Đọc: DL 20881 

- Phòng Mượn: MG 11225-11226 
 

242/. NGUYỄN TRẦN THIẾT. Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của 

chính quyền Sài Gòn : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Trần Thiết. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 588tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác thảo chân dung Tổng thống Dương Văn Minh với tính cách một 

nho sĩ, một tướng lĩnh được đào tạo và trưởng thành trong quân đội nguỵ thời Pháp, biết 
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khéo léo mềm dẻo giành quyền lực trong nội bộ nguỵ quyền... và với 48 giờ làm Tổng 

thống, ông đã vận động binh lính hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện quân đội ta. 

+ Môn loại: 959.7043092 / D561V 

- Phòng Mượn: MG 11236 
 

243/. VÕ HÀ. Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử / Võ Hà. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 496tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về sự kiện Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm 

trái phép quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988. Đưa ra các tuyên bố của Việt 

Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Phản ánh dư luận của thế giới 

về sự kiện trên và sự ủng hộ của cả nước đối với Trường Sa. 

+ Môn loại: 959.70442 / TR561S 

- Phòng Đọc: DL 20797 

- Phòng Mượn: MG 11195 
 

244/. BAURAC, J.C.. Nam kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông / J.C.Baurac; Huỳnh 

Ngọc Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 513tr. : Hình 

ảnh; 24cm. - (Tủ sách: Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ) 

Tên sách tiếng Pháp: La cochinchine et ses habitnts Provinces de I''Est 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình khảo sát dịch tễ của bác sĩ J. C. Baurac vào thời 

điểm cuối thế kỉ XIX, góp phần nghiên cứu cải thiện tình trạng vệ sinh, khắc phục vấn 

đề dịch bệnh thông qua phương thức tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh... 

+ Môn loại: 959.77 / N104K 

- Phòng Mượn: MG 11237-11238 
 

245/. TRẦN HỮU QUANG. Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu / Trần Hữu Quang.  

Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016- 

251tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái lược về quá trình hình thành hạ tầng đô thị của thành phố Sài Gòn 

- Hồ Chí Minh vào giai đoạn đầu của thời kỳ Pháp thuộc (giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19 

và vài thập niên đầu thế kỷ 20). 

+ Môn loại: 959.779 / H100T 

- Phòng Đọc: DL 20796 

- Phòng Mượn: MG 11194 
 

246/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Sài Gòn - Chợ Lớn ký ức đô thị và con người / 

Nguyễn Đức Hiệp. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 461tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nói về lịch sử phát triển của thành phố này ở phạm vi địa phương nhưng 

gắn liền trong khung cảnh diễn biến trên bình diện quốc gia và thế giới. 
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+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 20795 

- Phòng Mượn: MG 11192-11193 

 

247/. CARNEGIE, DALE. Tổng thống Lincoln và những điều bạn chưa biết = 

Lincoln the unknown : Song ngữ Anh - Việt / Dale Carnegie; Nguyễn Văn Thế Anh chủ 

biên; Trần Vũ Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 550tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn cuộc đời Tổng thống Mỹ - Abraham Lincoln (1805-

1865) về phương diện cá nhân trong sự nghiệp của ông như những nỗi buồn, những sai 

lầm lặp đi lặp lại, sự nghèo khó, tình yêu lớn lao của ông dành cho Ann Rutledge và 

cuộc hôn nhân đầy bi kịch của ông với Mary Todd... 

+ Môn loại: 973.7092 / T455TH 

- Phòng Đọc: DL 20880 

- Phòng Mượn: MG 11223-11224 
 


